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000. TIN HỌC, THÔNG TIN & TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 
 
1/. FLORIDI, LUCIANO. Đạo đức trí tuệ nhân tạo - Nguyên tắc, thách thức và 

cơ hội: Sách tham khảo / Luciano Floridi; Lê Thị Thùy Linh, Vũ Thanh Vân dịch và 
hiệu đính. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2024. - 482tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The Ethics of artificial intelligence - Principles, challenges, 
and opportunities 

Tóm tắt: Phân tích bản chất, tác động tích cực và tiêu cực của AI, các vấn đề 
đạo đức phát sinh từ việc sử dụng AI và những biện pháp có thể thực hiện nhằm bảo 
đảm khả năng phát triển một xã hội AI tốt đẹp. Đưa ra một số dự đoán về những điều 
có thể sắp xảy ra, theo đuổi một dự án nhân văn dựa trên sự kết hợp giữa màu xanh 
lá - đại diện cho môi trường và màu xanh dương - đại diện cho công nghệ số. 

+ Môn loại: 006.3 / Đ108Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22836 
- Phòng Mượn: MD 10472 

 
100. TRIẾT HỌC 

 
2/. MLODINOW, LEONARD. Cảm xúc, cảm xúc chi phối tư duy như thế nào?/ 

Leonard Mlodinow; Phạm Văn Thiều, Phạm Thu Hằng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: 
Nxb. Trẻ, 2024. - 350tr.; 21cm. - (Khoa học khám phá) 

Tên sách tiếng Anh: Emotional 
Tóm tắt: Cung cấp các công cụ để hiểu cảm xúc bản thân tốt hơn và tối đa hóa 

lợi ích của chúng; cách để kết nối tốt hơn với mọi người; cảm nhận được những cảm 
xúc thất vọng, lo lắng, sợ hãi trong người, từ đó diều chỉnh và vượt qua những cảm 
xúc tiêu cực. 

+ Môn loại: 152.4 / C104X 
- Phòng Mượn: MH 15347-15348 
 
3/. TRẦN TUẤN HỒNG. Bé yêu tự tin làm chủ cảm xúc - Bị từ chối cũng chẳng 

sao hết: Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Trần Tuấn Hồng; Lưu Vân dịch. - H.: Thanh 
niên, 2024. - 28tr.: Tranh màu; 23cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Thông qua những tình huống đời thường hướng dẫn trẻ cách quản lý 
nỗi buồn, sự hụt hẫng khi bị từ chối, từ đó rèn luyện tâm thế lạc quan để tiếp tục nỗ 
lực. 

+ Môn loại: 152.4083 / B200Y 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14666-14667 
 
4/. TRẦN TUẤN HỒNG. Bé yêu tự tin làm chủ cảm xúc - Cảm ơn vì đã khen 

con: Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Trần Tuấn Hồng; Lưu Vân dịch. - H.: Thanh niên, 
2024. - 28tr.: Tranh màu; 23cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Thông qua các câu chuyện giúp trẻ xây dựng trí tuệ cảm xúc qua việc 
học cách đón nhận lời khen lịch sự, biết ơn chân thành và duy trì thái độ khiêm tốn 
thay vì tự mãn hay bối rối. 

+ Môn loại: 152.4083 / B200Y 
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- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14670-14671 
 
5/. TRẦN TUẤN HỒNG. Bé yêu tự tin làm chủ cảm xúc - Chúng ta cần tôn 

trọng lẫn nhau: Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Trần Tuấn Hồng; Lưu Vân dịch. - H.: 
Thanh niên, 2024. - 28tr.: Tranh màu; 23cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Thông qua các câu chuyện dạy trẻ cách thiết lập và duy trì các mối 
quan hệ xã hội thông qua sự tôn trọng. 

+ Môn loại: 152.4083 / B200Y 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14660-14661 
 
6/. TRẦN TUẤN HỒNG. Bé yêu tự tin làm chủ cảm xúc - Con đã tha lỗi cho 

mẹ từ lâu rồi: Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Trần Tuấn Hồng; Lưu Vân dịch. - H.: 
Thanh niên, 2024. - 28tr.: Tranh màu; 23cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Thông qua các câu chuyện giúp trẻ hiểu và quản lý cảm xúc, đặc biệt 
là vượt qua các tình huống tổn thương, giận dỗi với cha mẹ. 

+ Môn loại: 152.4083 / B200Y 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14672-14673 
 
7/. TRẦN TUẤN HỒNG. Bé yêu tự tin làm chủ cảm xúc - Con rất cần một cái 

ôm yêu thương: Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Trần Tuấn Hồng; Lưu Vân dịch. - H.: 
Thanh niên, 2024. - 28tr.: Tranh màu; 23cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện giúp bé nhận diện và làm chủ cảm xúc 
thông qua việc kết nối tình cảm với người thân. 

+ Môn loại: 152.4083 / B200Y 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14658-14659 
 
8/. TRẦN TUẤN HỒNG. Bé yêu tự tin làm chủ cảm xúc - Hãy chấp nhận con 

không hoàn hảo: Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Trần Tuấn Hồng; Lưu Vân dịch. - H.: 
Thanh niên, 2024. - 28tr.: Tranh màu; 23cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Thông qua các câu chuyện giúp trẻ chấp nhận những khiếm khuyết, 
sai lầm và những mặt chưa tốt của bản thân như một phần tất yếu của quá trình trưởng 
thành, từ đó xây dựng một tâm hồn lành mạnh, tự tin và tràn đầy năng lượng tích cực. 

+ Môn loại: 152.4083 / B200Y 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14664-14665 
 
9/. TRẦN TUẤN HỒNG. Bé yêu tự tin làm chủ cảm xúc - Hãy tự tin là mình 

làm được: Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Trần Tuấn Hồng; Lưu Vân dịch. - H.: Thanh 
niên, 2024. - 28tr.: Tranh màu; 23cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện giúp trẻ hiểu rằng sự kiên trì và niềm 
tin vào bản thân chính là chìa khóa để vượt qua mọi khó khăn. 

+ Môn loại: 152.4083 / B200Y 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14668-14669 
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10/. TRẦN TUẤN HỒNG. Bé yêu tự tin làm chủ cảm xúc - Lựa chọn của con 
không có đúng sai: Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Trần Tuấn Hồng; Lưu Vân dịch.  
H.: Thanh niên, 2024. - 28tr.: Tranh màu; 23cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Thông qua các câu chuyện giúp trẻ hiểu rằng mỗi lựa chọn đều mang 
lại một trải nghiệm riêng biệt, từ đó rèn luyện khả năng tự chịu trách nhiệm và lòng 
tự tin vào bản sắc cá nhân. 

+ Môn loại: 152.4083 / B200Y 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14662-14663 
 
11/. DUANZHANGQUYI. Cảm xúc siêu cấp rắc rối - Kinh ngạc: Dành cho trẻ 

em từ 6-12 tuổi / Duanzhangquyi; Niệm Vũ dịch. - H.: Thanh niên, 2024. - 35tr.: 
Tranh màu; 21cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Qua những câu chuyện và minh họa sinh động, cuốn sách sẽ giúp các 
em hiểu rõ hơn vì sao lại có những cảm xúc kinh ngạc và cách chúng ảnh hưởng đến 
hành vi. Từ đó giúp trẻ biết cách xử lý cảm xúc tiêu cực và cân bằng tâm trạng. 

+ Môn loại: 152.4083 / C104X 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14698-14699 
 
12/. DUANZHANGQUYI. Cảm xúc siêu cấp rắc rối - Nỗi buồn: Dành cho trẻ 

em từ 6-12 tuổi / Duanzhangquyi; Niệm Vũ dịch. - H.: Thanh niên, 2024. - 33tr.: 
Tranh màu; 21cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Qua những câu chuyện và minh họa sinh động, cuốn sách sẽ giúp các 
em hiểu rõ hơn vì sao lại có những cảm xúc buồn bã và cách chúng ảnh hưởng đến 
hành vi. Từ đó giúp trẻ biết cách xử lý cảm xúc tiêu cực và cân bằng tâm trạng. 

+ Môn loại: 152.4083 / C104X 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14694-14695 
 
13/. ULYEVA, ELENA. Cầu vồng cảm xúc - Học cách kết bạn: Giúp bé dễ dàng 

thấu hiểu các cảm xúc thông qua màu sắc. Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Elena Ulyeva 
lời; Olga Agafonova minh hoạ; Linh Chi dịch. - H.: Văn học, 2024. - 23tr.: Tranh 
màu; 21cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

Tên sách tiếng Anh: Friends forever 
Tóm tắt: Thông qua các câu chuyện giúp các em học được cách bình tĩnh để 

vượt qua nổi sợ hãi, chiến thắng bản thân mình và loại bỏ những cảm xúc tiêu cực 
đó. 

+ Môn loại: 152.4083 / C125V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14678-14679 
 
14/. ULYEVA, ELENA. Cầu vồng cảm xúc - Học cách làm chủ cảm xúc: Giúp 

bé dễ dàng thấu hiểu các cảm xúc thông qua màu sắc. Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / 
Elena Ulyeva lời; Olga Agafonova minh hoạ; Linh Chi dịch. - H.: Hà Nội, 2024.  
23tr.: Tranh màu; 21cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

Tên sách tiếng Anh: Rainbow of emotions 
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Tóm tắt: Thông qua câu chuyện của tắc kè Cam và sắc màu cầu vồng để giúp 
trẻ em nhận diện, quản lý cảm xúc tích cực, từ đó phát triển lòng thấu cảm và sự tự 
tin trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 152.4083 / C125V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14682-14683 
 
15/. ULYEVA, ELENA. Cầu vồng cảm xúc - Nhận biết các trạng thái cảm xúc: 

Giúp bé dễ dàng thấu hiểu các cảm xúc thông qua màu sắc. Dành cho trẻ em từ 3-9 
tuổi / Elena Ulyeva lời; Olga Agafonova minh hoạ; Linh Chi dịch. - H.: Văn học, 
2024. - 23tr.: Tranh màu; 21cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

Tên sách tiếng Anh: Big emotions 
Tóm tắt: Thông qua câu chuyện của tắc kè Cam và sắc màu cầu vồng để giúp 

trẻ em nhận diện, quản lý cảm xúc tích cực, từ đó phát triển lòng thấu cảm và sự tự 
tin trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 152.4083 / C125V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14680-14681 
 
16/. DUANZHANGQUYI. Cảm xúc siêu cấp rắc rối - Niềm vui: Dành cho trẻ 

em từ 6-12 tuổi / Duanzhangquyi; Niệm Vũ dịch. - H.: Thanh niên, 2024. - 35tr.: 
Tranh màu; 21cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Qua những câu chuyện và minh họa sinh động, cuốn sách sẽ giúp các 
em hiểu rõ hơn vì sao lại có những cảm xúc niềm vui và cách chúng ảnh hưởng đến 
hành vi. Từ đó giúp trẻ biết cách xử lý cảm xúc tiêu cực và cân bằng tâm trạng. 

+ Môn loại: 152.4083 / C104X 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14696-14697 
 
17/. DUANZHANGQUYI. Cảm xúc siêu cấp rắc rối - Sự sợ hãi: Dành cho trẻ 

em từ 6-12 tuổi / Duanzhangquyi; Niệm Vũ dịch. - H.: Thanh niên, 2024. - 33tr.: 
Tranh màu; 21cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Qua những câu chuyện và minh họa sinh động, cuốn sách sẽ giúp các 
em hiểu rõ hơn vì sao lại có những cảm xúc sợ hãi và cách chúng ảnh hưởng đến 
hành vi. Từ đó giúp trẻ biết cách xử lý cảm xúc tiêu cực và cân bằng tâm trạng. 

+ Môn loại: 152.4083 / C104X 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14692-14693 
 
18/. DUANZHANGQUYI. Cảm xúc siêu cấp rắc rối - Cáu giận: Dành cho trẻ 

em từ 6-12 tuổi / Duanzhangquyi; Niệm Vũ dịch. - H.: Thanh niên, 2024. - 33tr.: 
Tranh màu; 21cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Qua những câu chuyện và minh họa sinh động, cuốn sách sẽ giúp các 
em hiểu rõ hơn vì sao lại có những cảm xúc cáu giận và cách chúng ảnh hưởng đến 
hành vi. Từ đó giúp trẻ biết cách xử lý cảm xúc tiêu cực và cân bằng tâm trạng. 

+ Môn loại: 152.4083 / C104X 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14700-14701 
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19/. PAUL, RICHARD. Cẩm nang tư duy phân tích = The thinker's guide to 
analytic thinking / Richard Paul, Linda Elder; Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí 
Minh dịch; Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. 
Hồ Chí Minh, 2023. - 87tr.; 22cm. - (Tủ sách Cẩm nang tư duy) 

Tóm tắt: Cẩm nang minh họa tại sao tư duy được hiểu tốt nhất và được cải thiện 
nhiều nhất khi ta có khả năng phân tích và đánh giá tính minh nhiên của nó. Những 
kỹ năng cần thiết cho sự lập luận xuyên qua những quyết định và những vấn đề vốn 
có trong mọi kích thước cũng như trong bất kỳ kích thước nào của cuộc sống con 
người. 

+ Môn loại: 153.4 / C120N 
- Phòng Mượn: MH 15415-15416 
 
20/. ĐÀM TỊCH TÂM. Như một lần tái sinh / Đàm Tịch Tâm. - H.: Văn học, 

2024. - 164tr.; 18cm. - (Tủ sách Lặng ngắm nhân sinh) 
Tóm tắt: Gồm những bài học về sự kiên trì và tự hoàn thiện bản thân, mở ra 

những góc nhìn sâu sắc về cuộc sống, nhấn mạnh rằng thành công không phải đến từ 
những phương pháp đơn giản, mà chính là từ quá trình rèn luyện tâm trí và bản lĩnh, 
nỗ lực hơn mỗi ngày. 

+ Môn loại: 158 / NH550M 
- Phòng Mượn: MH 15534-15535 
 
21/. TUNG AN BOOK. Nghệ thuật ứng xử: Những câu chuyện ý nghĩa dành 

cho lứa tuổi học đường / Tùng An Book tuyển chọn, biên soạn. - H.: Tri thức, 2025.  
191tr.; 23cm. - (Tủ sách Dành cho học sinh) 

Tên sách ngoài bìa: Nghệ thuật ứng xử học đường: Những câu chuyện ý nghĩa 
dành cho học sinh 

Tóm tắt: Tổng hợp các câu chuyện khắp nơi trên thế giới từ mọi lứa tuổi hướng 
dẫn kĩ năng sống cho các em nhỏ mới chập chững bước vào ngưỡng cửa học đường, 
những rung động đầu đời về tình bạn, tình yêu, những câu chuyện xúc động về lòng 
yêu thương, sự sẻ chia và nghị lực vươn lên trong cuộc sống, về đức hy sinh cao cả, 
khơi gợi cảm hứng, tinh thần học hỏi của mỗi người về thái độ và ứng xử chuẩn mực 
để có được hạnh phúc, thành công. 

+ Môn loại: 158.083 / NGH250TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14555-14556 
 
22/. Bài học cuộc sống: Ai thông minh hơn ai / Vân Phong sưu tầm, tuyển chọn.  

H.: Quân đội nhân dân, 2024. - 200tr.; 21cm 
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện giản dị về sự thông minh, trí tuệ, đạo lý làm 

người và nghệ thuật ứng xử trong cuộc sống giúp chúng ta nhìn nhận về nhân tình 
thế thái tích cực hơn, thông minh hơn, từ đó giảm bớt đi những ưu phiền trong cuộc 
sống hiện đại nhiều áp lực này. 

+ Môn loại: 158.1 / B103H 
- Phòng Mượn: MH 15489-15490 
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23/. Bài học cuộc sống: Cánh cửa cuộc đời / Bùi Thu Hiền sưu tầm, tuyển chọn.  
H.: Quân đội nhân dân, 2024. - 171tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các câu chuyện mang ý nghĩa triết lí nhân sinh về niềm vui, nỗi 
buồn, sự thất bại, thành công, may mắn và bất hạnh trong cuộc sống; giúp bạn luôn 
có cái nhìn bao dung, lạc quan, để có thêm động lực vượt qua những gian khó, sóng 
gió cuộc đời, nỗ lực xây dựng cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc. 

+ Môn loại: 158.1 / B103H 
- Phòng Mượn: MH 15491-15492 
 
24/. Bài học cuộc sống: Không bao giờ gục ngã / Vân Phong sưu tầm, tuyển 

chọn. - H.: Quân đội nhân dân, 2024. - 200tr.; 21cm 
Tóm tắt: Gồm nhiều câu chuyện ý nghĩa về tinh thần vượt lên hoàn cảnh. Mỗi 

câu chuyện là một số phận, một hoàn cảnh thể hiện tinh thần vượt khó, dũng cảm đối 
mặt với khó khăn để đạt tới thành công trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / B103H 
- Phòng Mượn: MH 15483-15484 
 
25/. Bài học cuộc sống: Kim cương và than đá / Vân Phong sưu tầm, tuyển chọn.  

H.: Quân đội nhân dân, 2024. - 199tr.; 21cm 
Tóm tắt: Gồm nhiều câu chuyện đặc sắc về giá trị sống, kỹ năng bản thân và 

triết lý sống. Mỗi câu chuyện là một trải nghiệm cuộc sống mộc mạc, ngắn gọn nhưng 
súc tích và giàu ý nghĩa; giúp chúng ta nhìn nhận cuộc sống của mình góp phần xây 
dựng cho mình một mục đích sống thực sự ý nghĩa. 

+ Môn loại: 158.1 / B103H 
- Phòng Mượn: MH 15487-15488 
 
26/. Bài học cuộc sống: Tình yêu vô hạn / Vân Phong sưu tầm, tuyển chọn. - H.: 

Quân đội nhân dân, 2024. - 199tr.; 21cm 
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện xúc động về tình yêu thương, tình cảm gia 

đình, mỗi câu chuyện là một bài học sâu sắc về tình yêu thương giúp chúng ta nhìn 
nhận cuộc sống, làm giàu thêm tình cảm của mình và xây dựng cho mình một mục 
đích sống thực sự ý nghĩa. 

+ Môn loại: 158.1 / B103H 
- Phòng Mượn: MH 15485-15486 
 
27/. TRẦN GIANG SƠN. Cảm ơn cuộc đời - Kỳ tích / Biên soạn: Trần Giang 

Sơn, Trần Thị Quyên. - H.: Tri thức, 2025. - 207tr.; 21cm 
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện nhỏ giúp chúng ta nhìn nhận lại bản thân, tự 

thay đổi số phận của mình, hiểu được nghệ thuật sinh tồn, cách cạnh tranh, vượt lên 
thất bại để bước đến thành công, hạnh phúc. 

+ Môn loại: 158.1 / C104Ơ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64353 
- Phòng Mượn: MH 15475-15476 
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28/. TRẦN GIANG SƠN. Cảm ơn cuộc đời - Vượt trội / Biên soạn: Trần Giang 
Sơn, Trần Thị Quyên. - H.: Tri thức, 2025. - 199tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện nhỏ giúp chúng ta nhìn nhận lại bản thân, tự 
thay đổi số phận của mình, hiểu được nghệ thuật sinh tồn, cách cạnh tranh, vượt lên 
thất bại để bước đến thành công, hạnh phúc. 

+ Môn loại: 158.1 / C104Ơ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64351 
- Phòng Mượn: MH 15471-15472 
 
29/. TRẦN GIANG SƠN. Cảm ơn cuộc đời - Yêu thương / Biên soạn: Trần 

Giang Sơn, Trần Thị Quyên. - H.: Tri thức, 2025. - 183tr.; 21cm 
Tóm tắt: Gồm nhiều câu chuyện nhỏ giúp chúng ta nhìn lại bản thân, đưa ra 

những lời khuyên, khích lệ chúng ta nỗ lực vươn lên, nghiêm khắc với bản thân và 
khoan dung với mọi người giúp ta thêm yêu cuộc sống, vui vẻ và hạnh phúc. 

+ Môn loại: 158.1 / C104Ơ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64350 
- Phòng Mượn: MH 15469-15470 
 
30/. TÀO BẢO ÂN. Cùng con trưởng thành qua những bộ phim thiếu nhi kinh 

điển: Sưởi ấm cuộc sống và nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ / Tào Bảo Ân; Tú Anh dịch.  
H.: Văn học, 2024. - 411tr.; 21cm 

Tóm tắt: Thông qua 20 bộ phim điện ảnh kinh điển thế giới dành cho thiếu nhi 
tác giả đã chỉ ra những khoảnh khắc tươi đẹp nhất của cha mẹ và con cái chính là 
cùng nhau thưởng thức phim để nhận cùng ra giá trị và tình cảm tốt đẹp nhất. Từ đó 
giúp các con biết yêu gia đình, yêu cuộc sống, yêu thương bạn bè và theo đuổi ước 
mơ. 

+ Môn loại: 158.1 / C513C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64333 
- Phòng Mượn: MH 15433-15434 
 
31/. LAN BERCU. Giải mã Alpha: Biến đổi cuộc sống sức khỏe và kinh doanh/ 

Lan Bercu. - H.: Thế giới, 2024. - 314tr; 21cm 
Tóm tắt: Cung cấp từng bước cụ thể để ứng dụng trạng thái Alpha vào cuộc 

sống và công việc hàng ngày, học cách khai thác suy nghĩ tích cực, xây dựng khả 
năng chống chọi trước những trở ngại của cuộc sống để đạt được sự tinh thông trong 
quyết định của mình: Kiểm soát cảm xúc, khai phá tiềm năng não bộ, nuôi dưỡng 
mối quan hệ, phát triển trực giác, ra quyết định sáng suốt, tạo dòng tiền hạnh phúc, 
sống trẻ khỏe và vui vẻ. 

+ Môn loại: 158.1 / GI-103M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64345 
- Phòng Mượn: MH 15459-15460 
 
32/. TÂM KHÔNG. Sớm mai gieo một hạt mầm / Tâm Không. - H.: Dân Trí, 

2024. - 232tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Chia sẻ các câu chuyện giúp bạn tìm được hướng đi cho riêng mình 
cũng như sẽ có một cuộc sống tốt hơn, một ánh nhìn cảm thông hơn, đầy yêu thương 
hơn đối với mọi người xung quanh. 

+ Môn loại: 158.1 / S463M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64336 
- Phòng Mượn: MH 15439-15440 
 
33/. VŨ BÍCH NGỌC. Tâm kế phụ nữ: Trái tim phụ nữ là những đóa hồng gai/ 

Vũ Bích Ngọc biên soạn. - H.: Văn học, 2024. - 261tr.; 21cm. - (Cốt cách phụ nữ) 
Tóm tắt: Đưa ra những chỉ dẫn giúp phụ nữ biết cách tu dưỡng bản thân, hoàn 

thiện trí tuệ và khí chất để tìm được hạnh phúc trong tình yêu, hôn nhân và cuộc sống. 
+ Môn loại: 158.1 / T120K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64327 
- Phòng Mượn: MH 15419-15420 
 
34/. NGÔ TRẦN TRUNG NGHĨA. Mưu lược Quỷ Cốc Tử / Ngô Trần Trung 

Nghĩa dịch và biên soạn. - H.: Văn học, 2024. - 255tr.; 24cm. - (Mưu lược Trung 
Hoa; T.1) 

Tóm tắt: Giới thiệu tư tưởng Quỷ Cốc Tử với những ứng dụng trên mọi lĩnh 
vực của cuộc sống như: chính trị, quân sự, kinh doanh, quản lý, đàm phán và ứng xử. 

+ Môn loại: 181 / M556L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22830 
- Phòng Mượn: MH 15401-15402 
 
35/. NGÔ TRẦN TRUNG NGHĨA. Mưu lược Tào Tháo / Ngô Trần Trung 

Nghĩa dịch và biên soạn. - H.: Văn học, 2024. - 255tr.; 24cm. - (Mưu lược Trung 
Hoa; T.3) 

Tóm tắt: Giới thiệu tư tưởng triết học của Tào Tháo trong các lĩnh vực: xử thế, 
dùng người, tham chính và quân sự. 

+ Môn loại: 181 / M566L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22832 
- Phòng Mượn: MH 15405-15406 
 
36/. QỦY CỐC TỬ. Quỷ Cốc Tử - Trí tuệ xử thế / Qủy Cốc Tử; Mặc Am dịch 

và biên soạn. - H.: Văn học, 2024. - 274tr.; 21cm 
Tóm tắt: Khám phá những kiến thức qúy báu từ tư tưởng của Quỷ Cốc Tử, từ 

đó có thể áp dụng vào nhiều lĩnh vực trong cuộc sống như chính trị, kinh doanh, nghệ 
thuật đàm phán... Đưa ra những bí quyết chiến lược với những lý thuyết về "bài" và 
"hạp" giúp bạn trở thành người có khả năng thuyết phục, khiến cho người khác không 
thể bỏ qua ý kiến của mình. 

+ Môn loại: 181.11 / QU600C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64332 
- Phòng Mượn: MH 15431-15432 
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37/. NGÔ TRẦN TRUNG NGHĨA. Mưu lược Gia Cát Lượng / Ngô Trần Trung 
Nghĩa dịch và biên soạn. - H.: Văn học, 2024. - 255tr.; 24cm. - (Mưu lược Trung 
Hoa; T.2) 

Tóm tắt: Giới thiệu những mưu lược của Gia Cát Lượng trên các phương diện: 
trị quốc, quân thần, thị thính, sát nghi, trị nhân, trị loạn, giáo lệnh... và đặc biệt mưu 
lược quân sự khi dùng binh quyền, trục ác, tri nhân tính, tướng tài, tướng khí, tướng 
tệ... 

+ Môn loại: 181 / M566L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22831 
- Phòng Mượn: MH 15403-15404 

 
200. TÔN GIÁO 

 
38/. THÍCH ĐỨC THIỆN. Phật giáo với dân tộc: Từ thời nhà Lý đến nay / Thích 

Đức Thiện, Nguyễn Thái Bình đồng chủ biên. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 
2024. - 406tr.; 24cm 

Tóm tắt: Khái quát vai trò của Phật giáo thời Lý, phác họa bối cảnh chính trị, 
văn hoá, xã hội thời kỳ này; đồng thời khẳng định những giá trị của Phật giáo trong 
xã hội Việt Nam hiện nay, những cơ hội, thách thức và đề xuất các giải pháp tiếp tục 
phát huy những giá trị tư tưởng, văn hóa tốt đẹp của Phật giáo trong công cuộc xây 
dựng, phát triển đất nước. 

+ Môn loại: 294.309597 / PH124GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22863 
- Phòng Mượn: MH 15407-15408 
 
39/. ĐÀM TỊCH TÂM. Nhân sinh đau khổ bởi không đành lòng / Đàm Tịch 

Tâm. - H.: Văn học, 2024. - 135tr.; 18cm. - (Tủ sách Lặng ngắm nhân sinh) 
Tóm tắt: Cung cấp một cái nhìn sâu sắc về bản chất của cuộc sống và những 

khổ đau mà con người phải trải qua, dẫn dắt bạn vào hành trình tìm hiểu về tâm thức, 
nơi khởi nguồn của mọi nỗi đau và hạnh phúc, đúng như lời Phật dạy: “Nhất thiết 
duy tâm tạo”, mọi diễn biến của cuộc sống đều bắt nguồn từ chính tâm hồn chúng ta. 

+ Môn loại: 294.3 / NH121S 
- Phòng Mượn: MH 15530-15531 
 
40/. THÍCH NHẤT HẠNH. Từng bước nở hoa sen / Thích Nhất Hạnh. - Tái bẩn 

lần thứ 6. - H.: Hồng Đức, 2024. - 141tr.; 21cm 
Tóm tắt: Thông qua phân tích 47 bài thi kệ nói lên triết lí trong đạo Phật, giúp 

người tu hành hiểu kĩ hơn để có sự biến đổi trong cuộc đời. 
+ Môn loại: 294.3 / T556B 
- Phòng Mượn: MH 15443-15444 
 
41/. MỘC TRẦM. Về đi con: Nghe êm đềm đâu đó mộng đoàn viên / Mộc Trầm.  

H.: Thế giới, 2024. - 215tr.; 21cm 
Tóm tắt: Gồm những bài viết về sự đoàn viên, về mùa Vu Lan, về tình cảm gia 

đình... dưới góc nhìn của Phật giáo. 
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+ Môn loại: 294.3 / V250Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64344 
- Phòng Mượn: MH 15457-15458 

 
300. KHOA HỌC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC & NHÂN LOẠI HỌC 

 
42/. Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con 

người Việt Nam trong thời kỳ mới / Lê Thị Quý, Trần Thị Minh Thi, Đặng Thị Hoa....  
Xuất bản lần thứ ba. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2024. - 958tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương. Ban Tuyên giáo Trung ương. Bộ Văn 
hoá, Thể thao và Du lịch. Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam 

Tóm tắt: Phân tích các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình 
và chuẩn mực con người Việt Nam; mối quan hệ biện chứng giữa các hệ giá trị đó; 
tính cấp thiết và yêu cầu xây dựng các hệ giá trị; xây dựng hệ giá trị con người Việt 
Nam; xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam; xây dựng gia đình Việt Nam tiến 
bộ... 

+ Môn loại: 301.09597 / H250GI 
- Phòng Mượn: MA 29469 
 
43/. VŨ KIM YẾN. Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành trình của thời đại - 

Tuổi trẻ và sứ mệnh lịch sử / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 
2024. - 214tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện, bài viết thể hiện tư tưởng, tình yêu thương 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho thế hệ trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước. 
+ Môn loại: 305.235 / CH500T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64311 
- Phòng Mượn: MA 29565-29566 
 
44/. NGUYỄN TRỌNG CHUẨN. Trụ cột văn hoá: Một góc nhìn / Nguyễn 

Trọng Chuẩn. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2024. - 315tr.; 21cm 
Tóm tắt: Nội dung đi sâu phân tích, vị trí, vai trò của văn hóa trong phát triển 

bền vững dưới góc độ triết học, sức mạnh nội sinh của văn hóa và con người Việt 
Nam, các biểu hiện của văn hóa chính trị; chỉ rõ chính trị dựa trên nền tảng của văn 
hóa là cái gốc tạo nên sức mạnh của Đảng và Nhà nước ta. 

+ Môn loại: 306.09597 / TR500C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64382 
- Phòng Mượn: MA 29581-29582 
 
45/. VÕ VĂN THÀNH. Văn hóa và du lịch Việt Nam / Võ Văn Thành. - H.: Tri 

thức, 2024. - 288tr.; 24cm 
Tóm tắt: Tập hợp những bài viết về du lịch Việt Nam từ nhiều góc nhìn như: 

góc nhìn về văn hóa du lịch; góc nhìn về du lịch biển đảo Việt Nam hiện nay. Các 
chuyên đề về những vấn đề của ngành du lịch như: xây dựng sản phẩm du lịch cộng 
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đồng hướng tới chất lượng toàn cầu mang tính đặc thù địa phương; về du xuân ngày 
Tết của người Việt xưa và nay; về nguồn lực để phát triển du lịch. 

+ Môn loại: 306.409597 / V115H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22841 
- Phòng Mượn: MA 29454-29455 
 
46/. LẠI QUỐC KHÁNH. Triết lý chính trị Hồ Chí Minh: Sách chuyên khảo / 

Lại Quốc Khánh. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 399tr.; 21cm 
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận triết học chính trị Hồ Chí Minh; bối 

cảnh và tiền đề hình thành; nội dung giá trị chính trị; triết lý Hồ Chí Minh về hiện 
thực hóa giá trị chính trị. 

+ Môn loại: 320.01 / TR308L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64163 
- Phòng Mượn: MA 29365-29366 
 
47/. Quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả - Cơ sở lý luận và thực tiễn ở Việt Nam 

hiện nay / Nguyễn Bá Chiến, Lê Hải Bình (đồng chủ biên), Nguyễn Quốc Sửu...- H.: 
Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2024. - 407tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả; 
bối cảnh mới trong việc xây dựng và hoàn thiện quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả 
ở Việt Nam; phân tích thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với quản trị quốc gia; 
những yêu cầu cụ thể về đổi mới quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả ở Việt Nam 
hiện nay. 

+ Môn loại: 320.109597 / QU105TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22827 
- Phòng Mượn: MA 29448-29449 
 
48/. TRẦN KHÁNH. Địa chiến lược Việt Nam tầm nhìn 2030: Những vấn đề 

lý luận, thực tiễn và thích ứng chính sách / Trần Khánh. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự 
thật, 2024. - 515tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về địa chiến lược và vai trò của nó trong hoạch 
định chính sách phát triển quốc gia; thực tiễn địa chiến lược Việt Nam hiện nay và 
kinh nghiệm vận dụng địa chiến lược của một số nước trong khu vực; dự báo xu 
hướng biến động địa chính trị khu vực châu Á - Thái Bình Dương và tác động của 
chúng đến Việt Nam đến năm 2030; thích ứng địa chiến lược của Việt Nam đến năm 
2030. 

+ Môn loại: 320.109597 / Đ301CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22845 
- Phòng Mượn: MA 29461-29462 
 
49/. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam / Phan Đình Trạc, Võ Văn Dũng, Nguyễn Hữu Đông, Nguyễn Thanh 
Hải,.... - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2024. - 479tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Ban Nội chính Trung ương 
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Tóm tắt: Gồm 27 chuyên đề nghiên cứu về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam; phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng và hoàn thiện 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời gian qua; hệ thống các 
quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước 
pháp quyền trong giai đoạn mới. 

+ Môn loại: 320.53209597 / T307T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22856 
- Phòng Mượn: MA 29484-29485 
 
50/. Tính trước nguy cơ suy ngẫm sau 20 năm Đảng Cộng sản Liên Xô mất 

Đảng: Sách tham khảo / Lý Thận Minh chủ biên, Trần Chí Hoa phó chủ biên; Hoàng 
Tuấn, Thu Hường, Việt Hà, Hải Yến,… dịch; Nguyễn Vinh Quang hiệu đính. - Xuất 
bản lần thứ hai, có chỉnh sửa, bổ sung. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2024.   
875tr.; 24cm 

Tóm tắt: Phân tích những nhóm nguyên nhân chính dẫn đến sự suy yếu trong 
lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Liên Xô; sự tha hoá, biến chất của Đảng 
Cộng sản Liên Xô dẫn đến nguyên nhân căn bản của việc Liên Xô giải thể; con đường 
lịch sử hưng suy của Đảng Cộng sản Liên Xô; lý luận cơ bản và phương châm chỉ 
đạo của Đảng, công tác ý thức hệ, tác phong Đảng, tầng lớp đặc quyền, đường lối tổ 
chức và tập thể lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô... 

+ Môn loại: 324.247 / T312TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22866 
- Phòng Mượn: MH 15412 
 
51/. PHẠM NGỌC QUANG. Hồ Chí Minh với việc xây dựng Đảng ta về trí 

tuệ/ Phạm Ngọc Quang. - Xuất bản lần thứ hai. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023.  
75tr.; 19cm 

Tóm tắt: Trình bày tư tưởng của Hồ Chí Minh về vai trò lý luận tiên phong đối 
với cách mạng Việt Nam; Hồ Chí Minh với việc nâng cao năng lực trí tuệ của đảng 
viên và của Đảng nói chung, với con đường, biện pháp giáo dục lý luận để xây dựng 
Đảng ta thành một tổ chức chính trị tiêu biểu cho trí tuệ của dân tộc; Hồ Chí Minh - 
Người cộng sản tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng và của dân tộc ta. 

+ Môn loại: 324.2597071 / H450CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64282 
- Phòng Mượn: MH 15399-15400 
 
52/. LÊ HẢI. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền phản bác những luận điệu xuyên 

tạc, sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông xã hội: Sách chuyên khảo / 
Lê Hải chủ biên. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2024. - 291tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về tuyên truyền phản bác những luận điệu 
xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch trên các phương tiện truyền thông xã hội. 
Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền 
phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch trên các phương 
tiện truyền thông xã hội ở nước ta. 

+ Môn loại: 324.2597075 / N122C 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64346 
- Phòng Mượn: MH 15461-15462 
 
53/. NGUYỄN VĂN DUẨN. Ngoại giao văn hóa Mỹ trong hai thập niên đầu 

thế kỷ XXI / Nguyễn Văn Duẩn. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2024. - 259tr.; 
21cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của ngoại giao văn hóa Mỹ. Các 
nhân tố tác động tới ngoại giao văn hóa Mỹ. Chính sách ngoại giao văn hóa Mỹ. Việc 
triển khai chính sách ngoại giao văn hóa qua các thời kỳ tổng thống. Thành tựu và 
những vấn đề của ngoại giao văn hóa Mỹ. Các hoạt động ngoại giao văn hóa Mỹ tại 
Việt Nam và tác động. 

+ Môn loại: 327.20973 / NG404GI 
- Phòng Mượn: MA 29537-29538 
 
54/. VÕ MINH HÙNG. 50 năm quan hệ Việt - Pháp (1973 - 2023): Sách chuyên 

khảo / Võ Minh Hùng. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 391tr.; 21cm 
Tóm tắt: Lịch sử quan hệ Việt Nam - Pháp qua các giai đoạn; một số điểm nổi 

bật của quan hệ giữa hai nước, triển vọng cho những năm sắp tới và các giải pháp 
nhằm thúc đẩy mối quan hệ Việt - Pháp. 

+ Môn loại: 327.597044 / N114M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64159 
- Phòng Mượn: MA 29357-29358 
 
55/. ĐẶNG CẨM TÚ. Quyền lực Mỹ trong quan hệ ngoại giao tiếp cận từ góc 

độ lịch sử và văn hóa: Sách chuyên khảo / Đặng Cẩm Tú, Nguyễn Thái Yên Hương 
đồng chủ biên. - Xuất bản lần thứ 2, có chỉnh sửa, bổ sung. - H.: Chính trị Quốc gia 
- Sự thật, 2024. - 415tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về quyền lực và quyền lực Mỹ làm rõ 
nhận thức, quan niệm của người Mỹ về quyền lực và cách thức nước Mỹ mở rộng 
quyền lực trên toàn cầu; phân tích những bằng chứng thực tiễn chỉ ra các nhân tố tác 
động đến phương thức Mỹ sử dụng quyền lực trong quan hệ đối ngoại. Dự báo xu 
hướng triển khai nhằm duy trì và mở rộng ảnh hưởng trong quan hệ quốc tế. 

+ Môn loại: 327.73 / QU603L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22848 
- Phòng Mượn: MA 29467-29468 
 
56/. HASKEL, JONATHAN. Chủ nghĩa tư bản không có tư bản: Sự trỗi dậy của 

nền kinh tế vô hình / Jonathan Haskel, Stian Westlake; Nguyễn Thanh Sơn dịch; 
Phùng Đức Tường hiệu đính. - Xuất bản lần thứ 2. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 
2024. - 443tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Capitalism without capital: The rise of the intangible 
economy 

Tóm tắt: Phân tích các đặc tính quan trọng của tài sản vô hình và những tác 
động của chúng đến nền kinh tế, từ đó chỉ ra cách các nhà quản lý, nhà đầu tư và nhà 
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hoạch định chính sách có thể khai thác các đặc điểm của nền kinh tế vô hình để phát 
triển doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung. 

+ Môn loại: 330.12 / CH500NGH 
- Phòng Mượn: MA 29492-29493 
 
57/. HOFFMAN, LIZ. Cách những công ty lớn nhất thế giới sinh tồn / Liz 

Hoffman; Nguyễn Thị Kim Ngọc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 459tr.; 
21cm 

Tên sách tiếng Anh: Crash landing 
Tóm tắt: Xoay quanh cách những CEO của những công ty hàng đầu thế giới 

đưa ra những quyết định và hành động để lèo lái doanh nghiệp vượt qua một nền kinh 
tế liên tục biến động, giữa một nền kinh tế bên bờ vực khủng hoảng thời COVID-19; 
đưa ra những chiến lược phù hợp giúp các nhà quản lý gồng gánh công ty của mình 
sinh tồn và vượt qua cao trào khủng hoảng rồi chuyển sang giai đoạn hồi phục. 

+ Môn loại: 330.973 / C102NH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64298 
- Phòng Mượn: MA 29539-29540 
 
58/. 150++ nghề nghiệp cho tương lai: Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Pavla 

Hanáčková, Hana Mokrošová, Helena Haraštová; Minh hoạ: Elena Pokaleva; Thu 
Trang dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 63tr.: Tranh màu; 27cm. - (Tủ sách Cùng con 
trưởng thành) 

Tên sách tiếng Anh: The wonderful world of jobs 
Tóm tắt: Khám phá hơn 150 nghề nghiệp thuộc thuộc 14 lĩnh vực, mỗi nghề 

đều có đặc trưng riêng phù hợp với tính cách của mỗi cá nhân, đồng hành cùng các 
em trên con đường hướng tới tương lai tốt đẹp. 

+ Môn loại: 331.702 / M458TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14610-14611 
 
59/. CLASON, GEORGE SAMUEL. Người giàu nhất thành Babylon / George 

Samuel Clason; Huyền Linh dịch. - H.: Văn học, 2024. - 159tr.; 24cm 
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện kể về những con người giàu có của thành 

Babylon nhằm đưa ra các phương pháp trị bệnh "rỗng túi"; cung cấp những kiến thức 
thấu hiểu tài chính cá nhân, tạo tham vọng thành công về mặt tài chính giúp cho việc 
kiếm tiền, giữ tiền và dùng phần tài sản tích lũy kiếm được để tìm được nhiều tiền 
bạc hơn nữa. 

+ Môn loại: 332.024 / NG558GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22829 
- Phòng Mượn: MA 29450-29451 
 
60/. KHÁNH PHƯƠNG. Thánh kinh doanh Matsushita Konosuke: Cha đẻ của 

đế chế điện tử Panasonic / Khánh Phương biên soạn. - H.: Văn học, 2024. - 283tr.; 
21cm 
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Tóm tắt: Ghi lại tiểu sử, hành trình khởi nghiệp của Matsushita Konosuke - nhà 
lãnh đạo kiệt xuất của Nhật Bản đã khai sinh ra tập đoàn điện tử Panasonic và giới 
thiệu các quan điểm của ông về kinh doanh cũng như về cuộc sống. 

+ Môn loại: 338.7092 / TH107K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64380 
- Phòng Mượn: MA 29577-29578 
 
61/. JENNY VƯƠNG. Không giới hạn: Elon Musk - Thiên tài siêu phàm của 

thế kỷ 21 / Jenny Vương. - H.: Văn học, 2024. - 247tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp và hành trình khởi nghiệp đầy khó 

khăn, vất vả của nhà phát minh, doanh nhân, tỉ phú Elon Musk - nhà sáng lập SpaceX 
và đồng sáng lập Tesla Motors, PayPal... 

+ Môn loại: 338.7092 / KH455GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64355 
- Phòng Mượn: MA 29571-29572 
 
62/. CARNEGIE, ANDREW. Hãy nghĩ lớn - Vua thép Andrew Carnegie / 

Andrew Carnegie; Khánh Phương biên dịch. - H.: Văn học, 2024. - 307tr.; 21cm 
Tóm tắt: Kể về tiểu sử, sự nghiệp và cuộc đời đầy biến động của Andrew 

Carnegie. Khám phá những góc khuất trong tâm hồn ông, những trăn trở về ý nghĩa 
cuộc sống, những giá trị đạo đức và triết lý kinh doanh đã định hình nên con người 
ông từ cậu bé làm công việc xe chỉ tại một nhà máy bông trở thành tỷ phú trong ngành 
sản xuất thép hùng mạnh của nước Mỹ. 

+ Môn loại: 338.7092 / H112NGH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64307 
- Phòng Mượn: MA 29557-29558 
 
63/. SAINSBURY, DAVID. Cửa sổ cơ hội: Cách các quốc gia tạo ra sự giàu có/ 

David Sainsbury; Nguyễn Đăng Núi, Lê Thị Thu Hương dịch; Hoàng Thị Ba, Nguyễn 
Đăng Núi hiệu đính. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2024. - 351tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Windows of opportunity: How nation create wealth 
Tóm tắt: Cung cấp một góc nhìn về kinh tế toàn cầu và cách các quốc gia có 

thể tạo dựng sự thịnh vượng thông qua đổi mới, nâng cao năng lực sản xuất. Đồng 
thời, giúp các quốc gia hiểu rằng, để tăng trưởng bền vững, không chỉ phát triển các 
ngành công nghiệp mũi nhọn mà còn phải đầu tư vào các lĩnh vực giáo dục, khoa học 
và công nghệ; vai trò của chính phủ trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng 
cao, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế tri thức. 

+ Môn loại: 338.9 / C551S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22844 
- Phòng Mượn: MA 29460 
 
64/. Con đường Trung Quốc và phát triển kinh tế chất lượng cao: Sách tham 

khảo / Trịnh Chí Cường, Ngụy Kiệt, Uông Hạo... ; Lệ Dĩ Ninh chủ biên; Dịch: Nhiếp 
Tân, Thượng Phong; Cù Thị Thúy Lan hiệu dính. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 
2024. - 706tr.; 24cm 
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Tóm tắt: Phân tích kinh nghiệm phát triển nước ngoài và điều kiện quốc gia của 
Trung Quốc từ góc độ xây dựng thể chế, mô hình phát triển để phân tích loại hình 
phát triển chất lượng cao mà Trung Quốc đã đạt được và hướng tới mục tiêu phát 
triển chất lượng cao hơn nữa trong tương lai; trong đó sáng tạo trở thành động lực 
hàng đầu, hài hòa trở thành đặc điểm nội tại, "xanh" trở thành hình thái phổ biến, mở 
cửa trở thành con đường tất yếu. 

+ Môn loại: 338.951 / C430Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22840 
- Phòng Mượn: MA 29453 
 
65/. TAYLOR, BROOK. Việt Nam: Ngôi sao đang lên của châu Á: Động lực 

đằng sau câu chuyện tăng trưởng thú vị nhất thế giới / Brook Taylor, Sam Korsmoe; 
Lê Hồng Vân dịch. - H.: Hồng Đức, 2024. - 366tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tác giả giải mã câu chuyện tăng trưởng kinh và phát triển của Việt 
Nam trong tiến trình đổi mới, nhất là từ năm 2000; tìm hiểu về con người, đất nước, 
nền kinh tế Việt Nam; bàn sâu về tiềm năng, khả năng phát triển của Việt Nam giai 
đoạn 2021-2050. 

+ Môn loại: 338.9597 / V308N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64409 
- Phòng Mượn: MA 29617-29618 
 
66/. Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2015, 

2018, 2020, 2023). - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2024. - 63tr.; 19cm 
Tóm tắt: Trình bày những quy định chung; đối tượng, mức đóng, trách nhiệm 

và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm 
y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế; thanh toán chi 
phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; qũy bảo hiểm y tế... 

+ Môn loại: 344.59702 / L504B 
- Phòng Mượn: MA 29631-29632 
 
67/. Luật Bảo vệ môi trường (hiện hành; sửa đổi, bổ sung năm 2022, 2023).     

H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2024. - 299tr.; 19cm 
Tóm tắt: Trình bày những quy định chung bảo vệ các thành phần môi trường, 

di sản thiên nhiên; chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch bảo vệ môi 
trường quốc gia; nội dung bảo bệ môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; 
đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi 
trường... 

+ Môn loại: 344.59704 / L504B 
- Phòng Mượn: MA 29633-29634 
 
68/. Triết lý xử lý người chưa thành niên vi phạm và thực tiễn xây dựng pháp 

luật trên thế giới: Sách chuyên khảo / Đào Lệ Thu chủ biên, Nguyễn Tuyết Mai, Trần 
Thị Thu Hiền.... - H.: Công an Nhân dân, 2024. - 439tr.; 21cm 

Tóm tắt: Khái quát về triết lý xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật; 
các triết lý xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật trong thực tiễn xây dựng 
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pháp luật của các nước trên thế giới: Anh, Canada, Pháp, Liên Bang Nga, Nam Phi, 
Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam. 

+ Môn loại: 346.01 / TR308L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64289 
- Phòng Mượn: MA 29514-29515 
 
69/. NGUYỄN HUY HOÀNG. Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ 

bản / Nguyễn Huy Hoàng. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2024. - 205tr.; 21cm 
Tóm tắt: Phân tích quy định pháp luật về thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh 

thay đổi cơ bản, từ đó chỉ ra những bất cập, hạn chế và đề xuất kiến nghị hoàn thiện 
pháp luật dân sự nói chung cũng như sửa đổi, bổ sung Bộ luật Dân sự năm 2015 nói 
riêng. 

+ Môn loại: 346.59702 / TH552H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64300 
- Phòng Mượn: MA 29543-29544 
 
70/. NGUYỄN HẢI PHƯỢNG. Kỹ năng giải quyết vụ án hành chính trong lĩnh 

vực quản lý đất đai và thực tiễn xét xử của tòa án nhân dân / Nguyễn Hải Phượng.  
Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung theo Luật đất đai năm 2024. - H.: Lao Động, 
2024. - 759tr.; 27cm 

Tóm tắt: Phân tích kỹ năng giải quyết các vụ án hành chính trong lĩnh vực quản 
lý đất đai với những công việc phổ biến mà tòa án phải giải quyết. Giới thiệu các văn 
bản quy phạm pháp luật; các án lệ, giải đáp, công văn hướng dẫn nghiệp vụ của Tòa 
án nhân dân tối cao... 

+ Môn loại: 346.59704 / K600N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22821 
 
71/. TRẦN CHÍ THÀNH. Soạn thảo hợp đồng hiệu quả: Tuyển tập hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở - Góc nhìn bên nhận chuyển 
nhượng / Trần Chí Thành. - H.: Công an Nhân dân, 2024. - 375tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
và quyền sở hữu nhà ở. Phân tích chi tiết các rủi ro và phương án soạn thảo hợp đồng 
hiệu quả: Trong điều khoản về thông tin các bên; thông tin đối tượng của hợp đồng; 
thanh toán; thời hạn và điều kiện bàn giao; thuế, phí và các khoản chi khác; thỏa 
thuận xử lý tranh chấp; hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền 
sở hữu nhà ở... 

+ Môn loại: 346.59704 / S406TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64306 
- Phòng Mượn: MA 29555-29556 
 
72/. Pháp luật về chuyển nhượng, góp vốn các dự án bất động sản của doanh 

nghiệp kinh doanh bất động sản: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Nga chủ biên, 
Nguyễn Thị Nhung, Đỗ Xuân Trọng, Lưu Công Thành.... - H.: Chính trị Quốc gia - 
Sự thật, 2024. - 359tr.; 24cm 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 07/2026                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

20 
 

Tóm tắt: Trình bày vấn đề lý luận về chuyển nhượng, góp vốn các dự án kinh 
doanh bất động sản dưới góc nhìn đa chiều; phân tích, đánh giá thực tiễn thực thi 
pháp luật về các hoạt động này. Đề xuất giải pháp hoàn tiện pháp luật, nâng cao hiệu 
quả áp dụng pháp luật về hoạt động chuyển nhượng, góp vốn dự án bất động sản, 
hướng tới sự phát triển ổn định và bền vững của thị trường. 

+ Môn loại: 346.59704 / PH109L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22855 
- Phòng Mượn: MA 29482-29483 
 
73/. TRƯƠNG NGỌC LIÊU. Cẩm nang công tác hòa giải ở cơ sở / Trương 

Ngọc Liêu. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2024. - 359tr.; 21cm 
Tóm tắt: Cung cấp kiến thức pháp luật về hòa giải ở cơ sở và kỹ năng hòa giải 

ở cơ sở; kiến thức pháp luật cơ bản dành cho hòa giải viên ở cơ sở; những tình huống 
hòa giải ở cơ sở thường gặp. 

+ Môn loại: 347.597 / C120N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64383 
- Phòng Mượn: MA 29583-29584 
 
74/. Đồng chí Nguyễn Chí Thanh với cách mạng Thừa Thiên Huế (1937 - 1949).  

H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2024. - 351tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Hội thảo Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế. Bảo tàng Đại tướng 

Nguyễn Chí Thanh 
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết phân tích làm rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo của đồng 

chí Nguyễn Chí Thanh với những bước ngoặt, thúc đẩy phong trào cách mạng của 
tỉnh Thừa Thiên Huế giành nhiều thắng lợi quan trọng. 

+ Môn loại: 355.0092 / Đ455CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64301 
- Phòng Mượn: MA 29545-29546 
 
75/. Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân / Trịnh Vương Hồng, Nguyễn 

Mạnh Hà (chủ biên); Trần Ngọc Long.... - Tái bản có bổ sung, sửa chữa. - H.: Quân 
đội nhân dân, 2024. - 343tr.; 23cm 

ĐTTS ghi: Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Viện Lịch sử 
Quân sự 

Tóm tắt: Giới thiệu sự ra đời và quá trình hoạt động của Đội Việt Nam Tuyên 
truyền giải phóng quân; vài nét về cuộc đời hoạt động của Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp và 34 cán bộ, chiến sĩ Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân; ghi chép 
về quá trình đi tìm hiểu danh sách Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân. 

+ Môn loại: 355.009597 / Đ452V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22919 
- Phòng Mượn: MA 29512-29513 
 
76/. CHIFU, IULIAN. Ngẫm lại chiến tranh trong thế kỷ XXI = Rethinking 

warfare in the 21st century: The influence and effects of the politics, information and 
communication mix : Ảnh hưởng và tác động của sự tổng hòa yếu tố chính trị, thông 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 07/2026                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

21 
 

tin và truyền thông / Iulian Chifu, Greg Simons; Đinh Trọng Minh, Chu Thị Ngân 
dịch và hiệu đính. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2024. - 630tr.; 24cm 

Tóm tắt: Phân tích và đánh giá định tính về các yếu tố chính trị, văn hoá, ngôn 
ngữ, thông tin truyền thông hay sự phát triển của công nghệ hiện đại đã tác động làm 
phát sinh những loại hình chiến tranh mới như thế nào trong bối cảnh bất ổn toàn cầu 
với những căng thẳng và xung đột ngày càng leo thang. 

+ Môn loại: 355.02 / NG120L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22839 
- Phòng Mượn: MA 29452 
 
77/. PHƯƠNG NAM ĐÌNH. Kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp / Phương Nam 

Đình chủ biên; NXB KH&CN Quảng Tây dịch. - H.: Hồng Đức, 2025. - 143tr.: Minh 
họa; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những lưu ý khi tham gia giao thông công cộng như người 
đi bộ, người lái xe cơ giới cần chú ý,… Những kỹ năng xử lý khi thiên tai như động 
đất, khi gặp sấm chớp, khi nhà bị cháy... Cách xử lý khi sống ở đô thị, khi sống ở 
nông thôn và những điều cần biết về cấp cứu. 

+ Môn loại: 363.1 / K600N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64390 
- Phòng Mượn: MA 29597-29598 
 
78/. NGUYỄN HÙNG NGUYỆT. Vệ sinh an toàn thực phẩm / Nguyễn Hùng 

Nguyệt biên soạn. - H.: Hồng Đức, 2025. - 200tr.; 21cm. - (Nông nghiệp xanh, sạch) 
Tóm tắt: Khái quát về vệ sinh an toàn thực phẩm; đại cương vi sinh vật trong 

thực phẩm; vấn đề nhiễm độc thực phẩm và các nguyên nhân; vệ sinh ăn uống công 
cộng; kỹ thuật phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) cùng toàn 
văn Luật An toàn Thực phẩm. 

+ Môn loại: 363.19 / V250S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64312 
- Phòng Mượn: MA 29567-29568 
 
79/. NGUYỄN VIỆT LÂM. An ninh khí hậu trong quan hệ quốc tế: Sách chuyên 

khảo / Nguyễn Việt Lâm. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2024. - 287tr.; 21cm 
Tóm tắt: Trình bày quan niệm về an ninh và an ninh khí hậu; phân tích tác động 

của an ninh khí hậu đối với quan hệ quốc tế và những vấn đề đặt ra hiện nay; các tổ 
chức quốc tế, khu vực và một số nước lớn trên thế giới ứng phó với an ninh khí hậu; 
các nhân tố tác động đến nguy cơ an ninh khí hậu trong quan hệ quốc tế thời gian tới; 
Việt Nam ứng phó với các nguy cơ từ an ninh khí hậu. 

+ Môn loại: 363.7 / A105N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64297 
- Phòng Mượn: MA 29535-29536 
 
80/. NGHIÊM VÂN KHANH. Hướng dẫn thực tập quan trắc và đánh giá tác 

động môi trường / Nghiêm Vân Khanh chủ biên, Tạ Hồng Ánh. - H.: Xây dựng, 2024.  
153tr.: Minh họa; 24cm 
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ĐTTS ghi: Đại học Kiến trúc Hà Nội 
Tóm tắt: Gồm các nội dung: hướng dẫn thực tập quan trắc môi trường; báo cáo 

đánh giá tác động môi trường và đánh giá môi trường chiến lược. 
+ Môn loại: 363.70071 / H561D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22742 
- Phòng Mượn: MA 29281-29282 
 
81/. HÀ HỒNG HÀ. Tham nhũng - Mưu mô và trừng phạt / Hà Hồng Hà. - H.: 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2024. - 255tr.; 21cm 
Tóm tắt: Gồm các câu chuyện, sự kiện, nhân vật trong các vụ án tham nhũng 

thành công ở một số quốc gia, tổ chức. Mô tả sự khốc liệt của cuộc chiến này cả về 
phương diện pháp lý và thực tiễn. 

+ Môn loại: 364.1 / TH104NH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64296 
- Phòng Mượn: MA 29533-29534 
 
82/. VŨ NGỌC KHÁNH. Thầy giáo Việt Nam 10 thế kỷ / Vũ Ngọc Khánh.    

H.: Tri thức, 2024. - 456tr.; 24cm 
Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp, cống hiến và những giai thoại về các 

Nhà giáo Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử của đất nước. Mỗi gương mặt nhà giáo là 
một tấm gương về đạo đức, về tài năng và sự tận tâm với sự nghiệp nghiên cứu và 
đào tạo nhân tài cho đất nước được người đời kính nể. 

+ Môn loại: 371.1009597 / TH126GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22849 
- Phòng Mượn: MA 29470-29471 
 
83/. ĐẶNG VŨ HOẠT. Lí luận dạy học đại học / Đặng Vũ Hoạt chủ biên, Hà 

Thị Đức. - In lần thứ 11. - H.: Đại học Sư phạm, 2024. - 187tr.; 21cm 
Tóm tắt: Trình bày lý luận dạy đại học như là một bộ môn của khoa học giáo 

dục hiện đại. Quá trình dạy học đại học, quy luật và hệ thống các nguyên tắc dạy học 
đại học. Nội dung dạy và các phương pháp dạy... 

+ Môn loại: 378 / L300L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64164 
- Phòng Mượn: MA 29367-29368 
 
84/. NGÔ ĐỨC THỊNH. Tìm hiểu luật tục các tộc người ở Việt Nam / Ngô Đức 

Thịnh. - H.: Tri thức, 2025. - 399tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia. Viện Nghiên cứu 

Văn hóa dân gian 
Tóm tắt: Khảo sát các khía cạnh khác nhau của luật tục như góc độ tiếp cận luật 

tục, nguồn gốc và bản chất luật tục, các hình thức phát triển của luật tục, nội dung 
luật tục, việc thực thi luật tục, giá trị luật tục, luật tục và luật pháp. Giới thiệu luật tục 
của một số tộc người như: Êđê, M'nông, Thái và người Việt. 

+ Môn loại: 390.09597 / T310H 
- Phòng Mượn: MA 29519-29520 
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85/. VÕ VĂN THÀNH. Văn hóa và tín ngưỡng / Võ Văn Thành, Lê Thị Thanh 
Tâm. - H.: Tri thức, 2024. - 274tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết về văn hóa và tín ngưỡng Việt Nam: Vai trò 
của văn hóa trong phát triển bền vững xã hội Việt Nam hiện nay; tư tưởng chính trị 
"lấy dân làm gốc" xuyên suốt trong lịch sử dân tộc Việt Nam; Thành phố Hồ Chí 
Minh trong phát triển văn hóa vùng Nam bộ; "Tâm thức tiểu nông" trong văn hóa 
kinh doanh của người Việt thời kỳ hội nhập kinh tế khu vực và thế giới... 

+ Môn loại: 390.09597 / V155H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22842 
- Phòng Mượn: MA 29456-29457 
 
86/. VŨ NGỌC KHÁNH. Việt Nam phong tục toàn biên / Vũ Ngọc Khánh.     

H.: Tri thức, 2024. - 24cm 
Q.1: Tập tục, Lễ tục và phong tục. - 255tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu các tập tục và phong tục truyền thống của người Việt Nam: 

tập tục và cuộc sống; lễ tục vòng đời; phong tục hương đảng; phong tục xã hội; phong 
tục tín ngưỡng - tâm linh; một số bình diện khác. 

+ Môn loại: 390.09597 / V308N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22846 
- Phòng Mượn: MA 29463-29464 
 
87/. VŨ NGỌC KHÁNH. Việt Nam phong tục toàn biên / Vũ Ngọc Khánh.     

H.: Tri thức, 2024. - 24cm 
Q.2: Lễ hội và diễn xướng dân gian. - 351tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu các loại hình hát xướng dân gian truyền thống của các tỉnh 

thành Việt Nam: hát Then (Cao Bằng), Hạn Khuống (Yên Bái), múa nghi lễ (Vĩnh 
Phúc - Phú Thọ), Trò Trám (Phú Thọ)... Các loại hình lễ hội dân gian: lễ hội Yên Tử 
(Quảng Ninh), hội Đền Hùng (Phú Thọ), hội Bạch Hạc (Phú Thọ), hội đánh Cá Thờ 
( Phú Thọ), hội đền Du Yến (Phú Thọ)... 

+ Môn loại: 390.09597 / V308N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22847 
- Phòng Mượn: MA 29465-29466 
 
88/. TRẦN MINH THƯƠNG. Dư vị miền xưa / Trần Minh Thương. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 422tr.; 21cm 
Tóm tắt: Gồm 22 bài viết tái hiện nét văn hoá, nếp sống, phong tục tập quán, 

kỷ niệm khó quên ở miệt vườn sông nước cùng những giao đãi thâm tình của người 
miền Tây. 

+ Môn loại: 390.095978 / D550V 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3253-3254 
- Phòng Mượn: MA 29518 
 
89/. AN NHIÊN. Truyện đọc bằng hình ảnh - Những câu chuyện ngụ ngôn 

AESOP đặc sắc / An Nhiên. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2025. - Tranh màu. - 24cm.     
(Bộ sách phát triển tư duy và ngôn ngữ cho bé) 
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T.1. - 127tr. 
+ Môn loại: 398.2 / TR527Đ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17922-17923 
 
90/. AN NHIÊN. Truyện đọc bằng hình ảnh - Những câu chuyện ngụ ngôn 

AESOP đặc sắc / An Nhiên. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2025. - Tranh màu. - 24cm 
Bộ sách phát triển tư duy và ngôn ngữ cho bé 
T.2. - 127tr. 
+ Môn loại: 398.2 / TR527Đ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17924-17925 
 
91/. Vẻ đẹp của văn học dân gian: Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 

(Dùng chung cho ba bộ sách khối THCS và THPT) / Nguyễn Thành Huân tuyển 
chọn. - H.: Dân Trí, 2024. - 531tr.; 30cm 

Tóm tắt: Sách được chia làm ba phần gồm: Giới thiệu chung về văn học dân 
gian; một số thể loại của văn học dân gian như: thần thoại, sử thi, truyền thuyết, 
truyện cổ tích, ca dao - dân ca, truyện thơ, tục ngữ, truyện cười, chèo và phần bài tập 
nâng cao. 

+ Môn loại: 398.2 / V200Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22819 
- Phòng Mượn: MB 9176-9177 
 
92/. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam / Tạ Ngọc Tấn, Vũ Trọng 

Lâm (Đồng chủ biên); Nguyễn Khắc Đức.... - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2024.  
347tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày, phân tích, nhận định và đánh giá về nguồn gốc lịch sử, ý 
nghĩa, giá trị văn hóa của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương từ nhiều góc độ cũng 
như việc khai thác, phát huy giá trị của loại hình tín ngưỡng này ở trong và ngoài 
nước hiện nay. 

+ Môn loại: 398.09597 / T311NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22862 
- Phòng Mượn: MA 29497-29498 

 
400. NGÔN NGỮ 

 
93/. BÙI THỊ NGỌC LAN. Lý thuyết về dịch thuật: Một dẫn nhập ngắn = The 

theory of translation: A very short introduction / Bùi Thị Ngọc Lan, Nguyễn Văn Hà, 
Nguyễn Vương Tuấn. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2025. - 158tr.; 
17cm 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về dịch thuật; các tiêu chí dịch thuật; 
đối chiếu tiếng Việt và tiếng Anh; các thủ thuật cơ bản khi gặp những cấu trúc khó. 

+ Môn loại: 418 / L600TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DN 3385 
- Phòng Mượn: MB 9174-9175 
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94/. LÊ THƯỚC. Về việc học chữ Hán ở Việt Nam: Trình bày trong kỳ thi tốt 
nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Đông Dương tháng 6 năm 1921 / Lê Thước; Trần 
Xuân Thuỷ, Trần Xuân Phương. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 
2023. - 184tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích vai trò và lợi ích của chữ Hán đối với xã hội Việt Nam truyền 
thống trên các khía cạnh lịch sử, nền tảng đạo đức, phong tục tập quán, ngôn ngữ và 
văn học, thực tiễn đời sống hàng ngày. Từ đó đề xuất duy trì việc dạy chữ Hán cho 
học sinh phổ thông ở một mức độ nhất định để giúp học sinh hiểu rõ hơn tiếng Việt 
và nền văn hóa cổ truyền mà tổ tiên để lại. 

+ Môn loại: 495.1 / V250V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64241 
- Phòng Mượn: MB 9166-9167 
 
95/. PHẠM VĂN TÌNH. Tiếng Việt chữ nghĩa - Hồn vía dân gian / Phạm Văn 

Tình. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2025. - 261tr.; 21cm. - (Tiếng 
nước ta) 

Tóm tắt: Gồm các bài viết nghiên cứu về những câu nói dân gian quen thuộc, 
thể hiện kinh nghiệm sống, triết lý của người Việt qua nhiều thế hệ; đi sâu vào phân 
tích ngôn ngữ, chữ nghĩa được sử dụng trong tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du. 

+ Môn loại: 495.922 / T306V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64242 
- Phòng Mượn: MB 9168-9169 

 
500. KHOA HỌC 

 
96/. Bách khoa thư kỳ thú về vũ trụ / Will Gater; Minh hoạ: Angela Rizza, Daniel 

Long; Thùy Dương dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 224tr.: Hình vẽ, ảnh; 28cm.     
(Tủ sách Bách khoa tri thức) 

Tóm tắt: Giới thiệu về Vũ trụ, Trái Đất, hệ Mặt Trời, Mặt Trăng, Thiên hà, bầu 
khí quyển, các chòm sao... 

+ Môn loại: 520.3 / B102KH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14608 
 
97/. 200 bí ẩn thú vị về vũ trụ: Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Lời: Alex 

Frith, Alice James; Minh hoạ: David J Plant; Thùy Dương dịch. - H.: Thanh niên, 
2024. - 96tr.: Minh họa; 24cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

Tên sách tiếng Anh: Big questions about the universe 
Tóm tắt: Tập hợp những câu hỏi, câu trả lời và những hình ảnh ngộ nghĩnh, 

sinh động về các kiến thức khoa học Vũ trụ, hệ Mặt Trời, bí ẩn của những ngôi sao, 
con người trong không gian. 

+ Môn loại: 523.1 / H103TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14634-14635 
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98/. GIFFORD, CLIVE. Những màu sắc làm nên lịch sử: Dành cho trẻ em từ 6 
tuổi trở lên / Clive Gifford; Minh hoạ: Marc Etienne Peintre; Thu Trang dịch. - H.: 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 64tr.: Tranh màu; 26cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

Cuốn sách giành giải Blue Peter 2019 
Tóm tắt: Tìm hiểu về tầm quan trọng của màu sắc trong nền văn minh nhân 

loại, tích lũy kiến thức về văn hoá, thẩm mỹ và thị hiếu của con người ở từng thời 
điểm và địa điểm tại nhiều quốc gia trên thế giới. 

+ Môn loại: 535.6 / NH556M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14628-14629 
 
99/. Sinh thái môi trường và biến đổi khí hậu / Phạm Ngọc Hoài, Nguyễn Minh 

Ty chủ biên, Phan Thị Thanh Huyền, Trần Thành Thái. - H.: Xây dựng, 2024. - 188tr.: 
Minh họa; 27cm 

Tóm tắt: Khải quát chung về sinh thái môi trường; mối quan hệ tương tác giữa 
sinh vật và môi trường; quần thể sinh vật; quần xã sinh vật; hệ sinh thái và đa dạng 
sinh học; dân số, tài nguyên và môi trường; biến đổi khí hậu và công tác ứng phó. 

+ Môn loại: 577.5 / S312TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22728 
- Phòng Mượn: MC 6462-6463 
 
100/. KWEK, KAREN. Những bí ẩn về thực vật và nấm: Sinh học / Karen 

Kwek; Lê Hoàng Diệu My dịch. - H.: Dân Trí, 2024. - 79tr.: Tranh màu; 27cm.    
(Làm bạn với khoa học) 

Tên sách tiếng Anh: World of science: Adventures with plants and fungi 
Tóm tắt: Gồm những kiến thức khoa học thú vị về thế giới thực vật và nấm 

được minh họa bằng những mẩu truyện tranh sinh động, đầy màu sắc. 
+ Môn loại: 580 / NH556B 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14620-14621 
 
101/. Bách khoa thư kỳ thú về động vật / Ben Hoare; Minh hoạ: Daniel Long, 

Angela Rizza, Daniela Terrazzini; Thùy Dương dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024.  
224tr.: Ảnh, tranh vẽ; 28cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về động vật, giúp các em nhỏ làm 
quen với các con vật và cuộc sống của chúng trên trảng cỏ, dưới đại dương, trên sa 
mạc, trong rừng... 

+ Môn loại: 590 / B102KH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14609 
 
102/. BUNTING, PHILIP. 100++ bí ẩn về tự nhiên - Những động vật đáng kinh 

ngạc vô dụng nhất: Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Philip Bunting; Thu Trang 
dịch. - H.: Thanh niên, 2024. - 80tr.: Tranh màu; 26cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

Tên sách tiếng Anh: World's most pointless animals 
Tóm tắt: Giới thiệu đến em về những loài vật có đặc điểm dường như vô dụng 

nhưng lại giúp chúng tồn tại và thích nghi, mang đến cái nhìn hài hước về thế giới 
hoang dã. 
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+ Môn loại: 590 / M458TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14630-14631 
 
103/. BUNTING, PHILIP. 100++ bí ẩn về tự nhiên - Những động vật kỳ diệu 

nực cười nhất: Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Philip Bunting; Thu Trang dịch.  
H.: Thanh niên, 2024. - 80tr.: Tranh màu; 26cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

Tên sách tiếng Anh: World's most ridiculous animals 
Tóm tắt: Giới thiệu cho các em hơn 100 loài động vật hoang dã với các đặc 

điểm kỳ quái, nực cười và độc đáo nhất. 
+ Môn loại: 590 / M458TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14632-14633 
 
104/. KWEK, KAREN. Những bí ẩn về động vật trên cạn: Sinh học / Karen 

Kwek; Nhật Nam dịch. - H.: Dân Trí, 2024. - 79tr.: Tranh màu; 27cm. - (Làm bạn 
với khoa học) 

Tên sách tiếng Anh: World of science: Adventures with land animals 
Tóm tắt: Gồm những kiến thức khoa học thú vị về thế giới các loài động vật 

trên cạn được minh họa bằng những mẩu truyện tranh sinh động, đầy màu sắc. 
+ Môn loại: 590 / NH556B 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14618-14619 
 
105/. Truyện tranh khoa học về các loài côn trùng - Nhà vô địch quyền anh - Bọ 

cạp vàng: Dành cho trẻ em từ 6-12 tuổi / Lời và minh hoạ: Sách Thiếu Nhi Hồng Mã; 
Hà Giang dịch. - H.: Thanh niên, 2024. - 43tr.: Tranh màu; 26cm. - (Tủ sách: Bách 
khoa tri thức) 

+ Môn loại: 595.4 / TR527TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14638-14639 
 
106/. KWEK, KAREN. Những bí ẩn về côn trùng: Sinh học / Karen Kwek; Nhật 

Nam dịch. - H.: Dân Trí, 2024. - 79tr.: Tranh màu; 27cm. - (Làm bạn với khoa học) 
Tên sách tiếng Anh: World of science: Adventures with ínects 
Tóm tắt: Gồm những kiến thức khoa học thú vị về thế giới côn trùng được minh 

họa bằng những mẩu truyện tranh sinh động, đầy màu sắc. 
+ Môn loại: 595.7 / NH556B 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14612-14613 
 
107/. LƯU TIỂU MUỘI. Truyện tranh khoa học về các loài côn trùng - Dũng sĩ 

mặc giáp - Bọ đất vàng: Dành cho trẻ em từ 6-12 tuổi / Lời: Lưu Tiểu Muội; Minh 
hoạ: Hầu Á Nam; Hà Giang dịch. - H.: Thanh niên, 2024. - 43tr.: Tranh màu; 26cm.  
(Tủ sách: Bách khoa tri thức) 

+ Môn loại: 595.76 / TR527TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14636-14637 
 
108/. LƯU TIỂU MUỘI. Truyện tranh khoa học về các loài côn trùng - Anh 

chàng kiên định - Bướm đêm chim công khổng lồ: Dành cho trẻ em từ 6-12 tuổi / 
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Lời: Lưu Tiểu Muội; Tranh: Hầu Á Nam; Hà Giang dịch. - H.: Thanh niên, 2024.  
43tr.: Tranh màu; 26cm. - (Tủ sách: Bách khoa tri thức) 

+ Môn loại: 595.78 / TR527TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14642-14643 
 
109/. Truyện tranh khoa học về các loài côn trùng - Lính trinh sát dũng cảm - 

Kiến Polyergus: Dành cho trẻ em từ 6-12 tuổi / Lời và minh hoạ: Sách Thiếu Nhi 
Hồng Mã; Hà Giang dịch. - H.: Thanh niên, 2024. - 43tr.: Tranh màu; 26cm. - (Tủ 
sách: Bách khoa tri thức) 

+ Môn loại: 595.79 / TR527TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14640-14641 
 
110/. LƯU TIỂU MUỘI. Truyện tranh khoa học về các loài côn trùng - Câu 

chuyện về bà Villa nghiêm khắc - Ong bắp cày: Dành cho trẻ em từ 6-12 tuổi / Lời: 
Lưu Tiểu Muội; Tranh: Hầu Á Nam; Hà Giang dịch. - H.: Thanh niên, 2024. - 43tr.: 
Tranh màu; 26cm. - (Tủ sách: Bách khoa tri thức) 

+ Môn loại: 595.79 / TR527TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14644-14645 
 
111/. KWEK, KAREN. Những bí ẩn về bò sát và lưỡng cư: Sinh học / Karen 

Kwek; Lê Hoàng Diệu My dịch. - H.: Dân Trí, 2024. - 79tr.: Tranh màu; 27cm.    
(Làm bạn với khoa học) 

Tên sách tiếng Anh: World of science: Adventures with reptiles and amhibians 
Tóm tắt: Gồm những kiến thức khoa học thú vị về thế giới của động vật bò sát 

và lưỡng cư được minh họa bằng những mẩu truyện tranh sinh động, đầy màu sắc. 
+ Môn loại: 597.9 / NH556B 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14624-14625 

 
600. CÔNG NGHỆ 

 
112/. KWEK, KAREN. Những bí ẩn về cách vạn vật vận hành: Hóa học. Vật lý. 

Truy vấn khoa học / Karen Kwek; Huy Phương dịch. - H.: Dân Trí, 2024. - 79tr.: 
Tranh màu; 27cm. - (Làm bạn với khoa học) 

Tên sách tiếng Anh: World of science: Adventures with how thing wok 
Tóm tắt: Gồm những kiến thức khoa học thú vị về cơ chế vận hành, hoạt động 

của những phát minh khoa học trong đời sống được minh họa bằng những mẩu truyện 
tranh sinh động, đầy màu sắc. 

+ Môn loại: 600 / NH556B 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14616-14617 
 
113/. KWEK, KAREN. Những bí ẩn về cơ thể người: Sinh học / Karen Kwek; 

Quỳnh Như dịch. - H.: Dân Trí, 2024. - 79tr.: Tranh màu; 27cm. - (Làm bạn với khoa 
học) 

Tên sách tiếng Anh: World of science: Adventures inhe human body 
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Tóm tắt: Gồm những kiến thức khoa học thú vị về cơ thể người được minh họa 
bằng những mẩu truyện tranh sinh động, đầy màu sắc. 

+ Môn loại: 612 / NH556B 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14614-14615 
 
114/. NGUYỄN VĂN TUẤN. Thư giãn với y học / Nguyễn Văn Tuấn. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2025. - 308tr.; 21cm 
Tóm tắt: Bàn luận về cái đẹp, về yếu tố tâm lí trong y khoa, về ăn uống, về vai 

trò của gen và tế bào gốc. Khám phá yếu tố tâm lí ảnh hưởng đến quá trình điều trị, 
làm thế nào dinh dưỡng nuôi dưỡng cơ thể và phòng ngừa bệnh tật, cũng như vai trò 
của di truyền trong sức khỏe. 

+ Môn loại: 613 / TH550GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64183 
- Phòng Mượn: ME 9596-9597 
 
115/. BÙI THANH DANH. Sử dụng, bảo dưỡng và tháo lắp Palăng cáp điện / 

Bùi Thanh Danh. - H.: Xây dựng, 2024. - 156tr.: Minh họa; 27cm 
Tóm tắt: Hướng dẫn cách sử dụng, bảo dưỡng và tháo lắp palăng cáp điện có 

cơ cấu phanh côn và palăng cáp điện có cơ cấu phanh đĩa. 
+ Môn loại: 621.8 / S550D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22729 
- Phòng Mượn: MD 10451-10452 
 
116/. NGUYỄN VÕ THÔNG. Xác định khả năng kháng chấn của tổng thể hệ 

kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép bán lắp ghép / Nguyễn Võ Thông chủ biên, 
Hoàng Mạnh. - H.: Xây dựng, 2024. - 232tr.: Minh họa; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày các vấn đề liên quan đến khả năng kháng chấn của tổng thể 
hệ kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép (BTCT) bản lắp ghép; Cơ sở lý thuyết tính 
toán và thí nghiệm để xác định khả năng kháng chấn của tổng thể hệ kết cấu nhà cao 
tầng BTCT bản lắp ghép; xác định khả năng kháng chấn của tổng thể hệ kết cấu nhà 
cao tầng BTCT bán lắp ghép bằng thí nghiệm mô hình trên bàn rung mô phỏng động 
đất bằng tỉnh toán lý thuyết và so sánh với kết quả thí nghiệm... 

+ Môn loại: 624.1 / X101Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22749 
- Phòng Mượn: MD 10455-10456 
 
117/. HOÀNG BẮC AN. Thiết kế hệ dầm sàn kết cấu thép theo tiêu chuẩn Việt 

Nam và Châu Âu Eurocode / Hoàng Bắc An. - H.: Xây dựng, 2024. - 133tr.; 30cm 
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về khái niệm, tiêu chuẩn sử dụng thiết kế hệ dầm 

sàn kết cấu thép. Trình bày phương pháp thiết kế dầm sàn kết cấu thép theo tiêu chuẩn 
Việt Nam và tiêu chuẩn Eurocode 3. 

+ Môn loại: 624.1 / TH308K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22718 
- Phòng Mượn: MD 10443-10444 
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118/. ĐẶNG TRƯƠNG TỬ. Viên Long Bình - Cha đẻ của lúa lai / Đặng Tương 
Tử, Tạ Trường Giang; Đặng Tuấn Linh dịch. - H.: Dân trí, 2024. - 158tr.; 18cm.  
(Tuyển tập các nhân vật tiên phong Trung Hoa) 

Tên sách tiếng Anh: Chinese poneer story collection - Yuan longping: Father of 
hybrid rice 

Tóm tắt: Kể về cuộc đời dạy học và dành tất cả tâm huyết cho hoạt động nghiên 
cứu khoa học nông nghiệp để tạo ra giống lúa lai cho nhân dân của Viên Long Bình. 

+ Môn loại: 630.92 / V305L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DN 3387 
- Phòng Mượn: MF 4280-4281 
 
119/. VŨ QUẾ ANH. Trồng hoa đẹp quanh năm / Vũ Quế Anh biên soạn. - H.: 

Hồng Đức, 2025. - 112tr.: Minh họa; 21cm. - (Nông nghiệp xanh và sạch) 
Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản về canh tác hoá, chăm sóc hoa ngoài 

trời, trong nhà. Kĩ thuật trồng hoa năng suất cao. Bí quyết giúp hoa nở đúng vào dịp 
tết. 

+ Môn loại: 635.9 / TR455H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64313 
- Phòng Mượn: MF 4274-4275 
 
120/. ĐÀO THỊ THANH TUYỀN. Chuyện của món / Đào Thị Thanh Tuyền.  

H.: Lao Động, 2024. - 342tr.; 21cm 
Tóm tắt: Sách ghi lại những tâm tình, những chuyến lãng du và tình yêu dạt dào 

của tác giả đối với ẩm thực Việt. 
+ Môn loại: 641.01 / CH527C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64401 
- Phòng Mượn: MD 10487-10488 
 
121/. VŨ MINH ANH. Đừng là kẻ bỏ cuộc: Nghệ thuật ứng xử bạn gái / Vũ 

Minh Anh biên soạn. - H.: Hồng Đức, 2025. - 171tr.; 23cm. - (Tủ sách Giáo dục gia 
đình) 

Tóm tắt: Sách cung cấp những kiến thức, kỹ năng về ứng xử, giao tiếp giúp các 
bạn nữ hiểu về bản thân, xây dựng những mối quan hệ hài hòa và bền vững. 

+ Môn loại: 646.70082 / Đ556L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22907 
- Phòng Mượn: ME 9623-9624 
 
122/. WILSON, HANNAH. 100++ câu hỏi Phải làm sao... - Băn khoăn của trẻ: 

Dành cho trẻ em từ 3 - 7 tuổi / Hannah Wilson; Minh hoạ: Samara Hardy; Thành Đạt 
dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 29tr.: Tranh màu; 25cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng 
thành) 

Tên sách tiếng Anh: Worries big and small when you are 5 
Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên giúp bạn nhỏ giải đáp những nỗi lo lắng 

thường nhật và biết cách ứng phó trước nhiều tình huống tế nhị, khó xử. 
+ Môn loại: 649 / M458TR 
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- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14648-14649 
 
123/. WILSON, HANNAH. 100++ câu hỏi Phải làm sao... - Chia sẻ tâm tư: 

Dành cho trẻ em từ 4 - 8 tuổi / Hannah Wilson; Minh hoạ: Samara Hardy; Thành Đạt 
dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 29tr.: Tranh màu; 25cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng 
thành) 

Tên sách tiếng Anh: Worries big and small when you are 6 
Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên hữu ích cho trẻ, giúp trẻ rèn luyện kỹ năng 

xoay xở trước nghịch cảnh, đối diện nỗi sợ hãi, tập thói quen tư duy độc lập, làm chủ 
những suy nghĩ tiêu cực và trò chuyện về cảm xúc của mình. 

+ Môn loại: 649 / M458TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14650-14651 
 
124/. WILSON, HANNAH. 100++ câu hỏi Phải làm sao... - Chiến thắng lo lắng: 

Dành cho trẻ em từ 6 - 10 tuổi / Hannah Wilson; Minh hoạ: Samara Hardy; Thành 
Đạt dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 29tr.: Tranh màu; 25cm. - (Tủ sách Cùng con 
trưởng thành) 

Tên sách tiếng Anh: Worries big and small when you are 8 
Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên hữu ích cho trẻ, giúp trẻ rèn luyện kỹ năng 

xoay xở trước nghịch cảnh, đối diện nỗi sợ hãi, tập thói quen tư duy độc lập, làm chủ 
những suy nghĩ tiêu cực và trò chuyện về cảm xúc của mình. 

+ Môn loại: 649 / M458TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14646-14647 
 
125/. WILSON, HANNAH. 100++ câu hỏi Phải làm sao... - Tỉ tê chuyện ở nhà, 

ở lớp: Dành cho trẻ em từ 5 - 9 tuổi / Hannah Wilson; Minh hoạ: Samara Hardy; 
Thành Đạt dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 29tr.: Tranh màu; 25cm. - (Tủ sách Cùng 
con trưởng thành) 

Tên sách tiếng Anh: Worries big and small when you are 7 
Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên giúp bạn nhỏ giải đáp những nỗi lo lắng 

thường nhật và biết cách ứng phó trước nhiều tình huống tế nhị, khó xử trong cuộc 
sống. 

+ Môn loại: 649 / M458TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14652-14653 
 
126/. 6 bí quyết quản lý dự án hiệu quả: Cách thực hiện dự án thành công, đúng 

thời gian, đủ ngân sách / Bloomsbury Publishing; Lê Đào Hoàng Anh dịch. - Thanh 
Hóa: Nxb. Thanh Hóa, 2024. - 127tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Manage projects successfully 
Tóm tắt: Giới thiệu cho bạn những kỹ năng cơ bản để quản quản lý dự án hiệu 

quả: 4 bước hiểu rõ về quản lý dự án; 6 bước quản lý thời gian; 7 bước xây dựng đội 
ngũ dự án; 6 bước tìm kiếm nhà tài trợ và các bên liên quan; 5 bước lập kế hoạch, lên 
lịch trình và đặt ngân sách; 3 bước xử lý các tình huống bất ngờ. 

+ Môn loại: 658.4 / S111B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64175 
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- Phòng Mượn: MA 29391-29392 
 
127/. LEVENTHAL, BARRY. Chuyên gia phân tích dự đoán marketing: Kỹ 

thuật khai phá dữ liệu tạo lợi thế kinh doanh / Barry Leventhal; Nhật Linh dịch. - H.: 
Hồng Đức, 2024. - 415tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày một số kiến thức cơ bản về các công cụ và kỹ thuật phân 
tích dự đoán, từ khai phá các mẫu dữ liệu trong quá khứ, thống kê, mô hình hoá, học 
máy đến trí tuệ nhân tạo, nhằm phân tích dữ liệu hiện tại và đưa ra dự đoán chính 
xác, hữu ích về hành vi của người tiêu dùng và dự đoán hợp lý hóa các hoạt động 
kinh doanh, vươn tới thành công. 

+ Môn loại: 658.8 / CH527GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64152 
- Phòng Mượn: MA 29341 
 
128/. NGÔ ĐỨC THỊNH. Tìm hiểu nông cụ cổ truyền Việt Nam / Ngô Đức 

Thịnh. - H.: Tri thức, 2025. - 355tr.: Minh họa; 21cm 
ĐTTS ghi: Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia. Viện Nghiên 

cứu Văn hóa dân gian 
Tóm tắt: Nghiên cứu loại hình, phân bố, sự tiến hóa trong tiến trình lịch sử của 

hệ thống nông cụ cổ truyền Việt Nam từ công đoạn khai thác, làm đất canh tác, gieo 
cấy, chăm sóc, thu hoạch, chế biến và vận chuyển như: Cuốc, cày, gậy chọc lỗ, mai, 
xẻng, thuổng, dao, rìu... 

+ Môn loại: 681.09597 / T310H 
- Phòng Mượn: MD 10485-10486 
 
129/. DELGADO, JOÃO M.P.Q. Bệnh học công trình và cải tạo - Xây dựng 

hiệu quả và thích hợp / João M.P.Q Delgado chủ biên; Phạm Khánh Toàn hiệu đính; 
Dịch: Nguyễn Thị Ngọc Hoà.... - H.: Xây dựng, 2024. - 198tr.: Minh họa; 24cm 

Tóm tắt: Đề cập đến vật liệu chuyển pha: Từ nguyên lý cơ bản và quá trình 
nóng chảy tới hệ thống lưu trữ năng lượng nhiệt ứng dụng trong tòa nhà; Ảnh hưởng 
của hệ thống lớp phủ đối với hiệu quả âm thanh, hiệu suất nhiệt và ánh sáng tự nhiên 
của các tòa nhà; Mô hình hóa bức xạ mặt trời và truyền nhiệt với vật thử nghiệm tăng 
cường vật liệu chuyển pha. 

+ Môn loại: 690 / B256H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22748 
- Phòng Mượn: MD 10454 

 
700. NGHỆ THUẬT; MỸ THUẬT & NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ 

 
130/. PHẠM ĐỨC NGUYÊN. Kiến trúc sinh khí hậu - Thiết kế sinh khí hậu 

trong kiến trúc Việt Nam / Phạm Đức Nguyên. - H.: Xây dựng, 2024. - 424tr.: Minh 
họa; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày các kiến thức cơ bản về khí hậu nhiệt đới, khí hậu Việt Nam; 
khí hậu đô thị và khí hậu khu xây dựng; tiện nghi sinh khí hậu; phương pháp phân 
tích số liệu khí tượng ngoài nhà theo sinh khí hậu; các chiến lược thiết kế sinh khí 
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hậu trong kiến trúc; các giải pháp thiết kế kiến trúc theo sinh khí hậu và một số công 
trình tiêu biểu về kiến trúc sinh khí hậu trên thế giới. 

+ Môn loại: 720 / K305TR 
- Phòng Mượn: MG 12266-12267 
 
131/. NGUYỄN ĐỨC HIỆP. Kiến trúc đô thị và cảnh quan Sài Gòn - Chợ Lớn 

xưa và nay / Nguyễn Đức Hiệp, Võ Chi Mai, Tim Doling. - Tái bản có bổ sung. - Tp. 
Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 390tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các bài viết về ký ức đô thị Sài Gòn - Chợ Lớn qua các di 
sản kiến trúc, cảnh quan con đường và những con người nổi bật đã có ảnh hưởng đến 
đời sống văn hóa xã hội của Sài Gòn - Chợ Lớn với những so sánh xưa và nay giúp 
người đọc gợi lại lịch sử, ký ức xã hội đã phai nhạt nhưng còn dư âm cho đến ngày 
nay. 

+ Môn loại: 725.0959779 / K305TR 
- Phòng Mượn: MG 12257-12258 
 
132/. HIỆU SÁCH PIPI. Cùng con học hiểu sơ đồ tư duy, phát triển IQ-EQ - Sơ 

đồ đa luồng: Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Hiệu Sách Pipi; Diệp Châu dịch. - H.: Văn 
học, 2024. - 43tr.: Tranh màu; 21cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Giới thiệu sơ đồ đa luồng được lồng ghép trong câu chuyện thú vị giúp 
trẻ kích thích trí tưởng tượng, phát huy sức sáng tạo và nâng cao khả năng tư duy. 

+ Môn loại: 793.73 / C513C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14686-14687 
 
133/. HIỆU SÁCH PIPI. Cùng con học hiểu sơ đồ tư duy, phát triển IQ-EQ - Sơ 

đồ luồng: Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Hiệu Sách Pipi; Diệp Châu dịch. - H.: Văn 
học, 2024. - 43tr.: Tranh màu; 21cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Giúp trẻ nắm bắt thứ tự các bước của sự việc, phát triển tư duy tuần 
tự và kỹ năng tổ chức sự kiện theo thời gian. 

+ Môn loại: 793.73 / C513C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14684-14685 
 
134/. HIỆU SÁCH PIPI. Cùng con học hiểu sơ đồ tư duy, phát triển IQ-EQ - Sơ 

đồ ngoặc nhọn - Sơ đồ cây: Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Hiệu Sách Pipi; Diệp Châu 
dịch. - H.: Văn học, 2024. - 34tr.: Tranh màu; 21cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng 
thành) 

Tóm tắt: Giới thiệu sơ đồ tư duy ngoặc nhọn, sơ đồ cây được lồng ghép trong 
câu chuyện thú vị giúp trẻ kích thích trí tưởng tượng, phát huy sức sáng tạo và nâng 
cao khả năng tư duy. 

+ Môn loại: 793.73 / C513C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14688-14689 
 
135/. HIỆU SÁCH PIPI. Cùng con học hiểu sơ đồ tư duy, phát triển IQ-EQ - Sơ 

đồ vòng tròn - Sơ đồ bong bóng - Sơ đồ bong bóng kép: Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi/ 
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Hiệu Sách Pipi; Diệp Châu dịch. - H.: Văn học, 2024. - 40tr.: Tranh màu; 21cm.     
(Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Giới thiệu sơ đồ vòng tròn, sơ đồ bong bóng, sơ đồ bong bóng kép 
được lồng ghép trong câu chuyện thú vị giúp trẻ kích thích trí tưởng tượng, phát huy 
sức sáng tạo và nâng cao khả năng tư duy. 

+ Môn loại: 793.73 / C513C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14690-14691 

 
800. VĂN HỌC, TU TỪ HỌC & PHÊ BÌNH VĂN HỌC 

 
136/. ARISTOTLE. Thi ca luận: Tác phẩm triết học kinh điển / Aristotle; Hà 

Thủy Nguyên dịch. - Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 170tr.; 21cm. - (Tủ sách Ký 
ức) 

Tên sách tiếng Anh: The Poetics of Aristotle 
Tóm tắt: Nghiên cứu về nghệ thuật thi ca và kịch nghệ cổ điển của Hy Lạp. 

Phân tích bi kịch, hài kịch, sử thi và các cấu trúc thơ Aristotle mở ra một cánh cửa 
vào thế giới văn hóa và xã hội cổ đại nơi nghệ thuật không chỉ được coi là hình thức 
giải trí mà còn là phương tiện giáo dục, phản ánh và phê phán xã hội. 

+ Môn loại: 808.1 / TH300C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64367 
- Phòng Mượn: MB 9192-9193 
 
137/. Bánh mì hamburger của Khủng Long - Học cách phiêu lưu để khám phá 

và sáng tạo: 6+ / Adisan Books; Trúc Giang dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024.  
38tr.: Tranh màu; 21cm. - (Khơi gợi trí tưởng tượng và sáng tạo) 

+ Môn loại: 808.83 / B107M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17873-17874 
 
138/. Cú mèo Ollie ngủ xuyên đêm - Khám phá góc nhìn mới về thiên nhiên: 

6+/ Adisan Books; Trúc Giang dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 41tr.: 
Tranh màu; 21cm. - (Khơi gợi trí tưởng tượng và sáng tạo) 

+ Môn loại: 808.83 / C500M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17871-17872 
 
139/. Chú khỉ Chip bảo vệ vườn thú - Sáng tạo trong thi hành nhiệm vụ: 6+ / 

Adisan Books; Trúc Giang dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 37tr.: Tranh 
màu; 21cm. - (Khơi gợi trí tưởng tượng và sáng tạo) 

+ Môn loại: 808.83 / CH500KH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17867-17868 
 
140/. Chú ong không thích mật - Thay đổi diệu kỳ khi bạn dám trở nên khác 

biệt: 6+ / Adisan Books; Trúc Giang dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 35tr.: 
Tranh màu; 21cm. - (Khơi gợi trí tưởng tượng và sáng tạo) 

+ Môn loại: 808.83 / CH500-O 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17877-17878 
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141/. Hươu cao cổ học cách đi ngủ - Bài học quý về sự tìm hiểu bản thân: 6+ / 
Adisan Books; Trúc Giang dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 25tr.: Tranh 
màu; 21cm. - (Khơi gợi trí tưởng tượng và sáng tạo) 

+ Môn loại: 808.83 / H564C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17881-17882 
 
142/. Hươu cao cổ tìm ra chính mình - Tận dụng sự khác biệt của bản thân để 

sáng tạo: 6+ / Adisan Books; Trúc Giang dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024.  
29tr.: Tranh màu; 21cm. - (Khơi gợi trí tưởng tượng và sáng tạo) 

+ Môn loại: 808.83 / H564C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17875-17876 
 
143/. Nàng kỳ lân lạc mất chiếc sừng - Tình bạn, lòng tốt và sự lan tỏa cái đẹp: 

6+ / Adisan Books; Trúc Giang dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 35tr.: 
21cm. - (Khơi gợi trí tưởng tượng và sáng tạo) 

+ Môn loại: 808.83 / N106K 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17879-17880 
 
144/. Rồng Drago thích đua xe - Vượt qua giới hạn của bản thân để dành chiến 

thắng: 6+ / Adisan Books; Trúc Giang dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024.  
41tr.: Tranh màu; 21cm. - (Khơi gợi trí tưởng tượng và sáng tạo) 

+ Môn loại: 808.83 / R455D 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17869-17870 
 
145/. THANH BÌNH. Người cha trong hành trình của bạn / Thanh Bình, Nam 

Anh. - H.: Tri thức, 2025. - 230tr.; 21cm. - (Đồng hành cùng bạn trẻ) 
+ Môn loại: 808.83008 / NG558CH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5758-5759 
 
146/. TRẦN VĂN TOÀN. Văn học như một diễn ngôn: Lý thuyết diễn ngôn 

của M.Foucault và văn học sử Việt Nam / Trần Văn Toàn. - In lần thứ hai. - H.: Đại 
học Sư phạm, 2024. - 451tr.; 24cm. - (Tủ sách Văn học) 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí thuyết diễn ngôn và nghiên cứu văn học; lý 
thuyết diễn ngôn và những vấn đề văn học sử Việt Nam; những sắc màu diễn ngôn. 

+ Môn loại: 809 / V115H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22775 
- Phòng Mượn: MB 9148-9149 
 
147/. VERDE, SUSAN. Tôi là duy nhất: Dành cho lứa tuổi 9+ / Lời: Susan 

Verde; Minh hoạ: Peter H. Reynolds; Minh Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 
2024. - 31tr.: Tranh màu; 21cm. - (Giúp em tìm hiểu chính mình) 

Tên sách tiếng Anh: I am me 
+ Môn loại: 813 / T452L 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17853-17854 
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148/. VERDE, SUSAN. Tôi và yoga: Dành cho lứa tuổi 9+ / Lời: Susan Verde; 
Minh hoạ: Peter H. Reynolds; Minh Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024.  
32tr.: Tranh màu; 21cm. - (Giúp em tìm hiểu chính mình) 

Tên sách tiếng Anh: I am yoga 
+ Môn loại: 813 / T452V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17851-17852 
 
149/. BRYANT, SARA CONE. Truyện kể hay nhất dành cho trẻ / Sara Cone 

Bryant; Minh hoạ: Patten Wilson; Khổng Mai Phương dịch. - H.: Quân đội nhân dân, 
2024. - 164tr.: Minh họa; 21cm 

+ Môn loại: 813 / TR527K 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5754-5755 
 
150/. Buổi học múa ba-le / Nhiều tác giả; Minh Thư dịch. - H.: Mỹ thuật, 2024.  

24tr.: Tranh màu; 21cm. - (Thế giới diệu kì của Peppa Pig) 
+ Môn loại: 823 / B515H 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17823-17824 
 
151/. Bữa tiệc khủng long / Nhiều tác giả; Đức Toàn dịch. - H.: Mỹ thuật, 2024.  

24tr.: Tranh màu; 21cm. - (Thế giới diệu kì của Peppa Pig) 
+ Môn loại: 823 / B551T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17821-17822 
 
152/. MANON STEFFAN ROS. Cuốn sách xanh ở Nebo = The Blue book of 

Nebo: Một câu chuyện làm tan vỡ trái tim bạn nhưng cũng sẽ chữa lành nó / Manon 
Steffan Ros; Phạm Hoa Phượng dịch. - H.: Thế Giới, 2024. - 158tr.; 21cm 

+ Môn loại: 823 / C517S 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5750-5751 
 
153/. CHU HUỆ PHƯƠNG. Cuộc sống tươi đẹp của tớ - Ai cũng có điểm mạnh: 

Dành cho trẻ em từ 3-6 tuổi / Chu Huệ Phương lời; Tuyên Hiểu tranh; Lưu Vân dịch.  
H.: Thanh niên, 2024. - 35tr.: Tranh màu; 20cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 895.1 / C514S 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17891-17892 
 
154/. CHU HUỆ PHƯƠNG. Cuộc sống tươi đẹp của tớ - Tại sao mẹ nói “Không 

được”? : Dành cho trẻ em từ 3-6 tuổi / Chu Huệ Phương lời; Tuyên Hiểu tranh; Lưu 
Vân dịch. - H.: Thanh niên, 2024. - 35tr.: Tranh màu; 20cm. - (Tủ sách Cùng con 
trưởng thành) 

+ Môn loại: 895.1 / C514S 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17889-17890 
 
155/. CHU HUỆ PHƯƠNG. Cuộc sống tươi đẹp của tớ - Tuổi nào cũng có niềm 

vui: Dành cho trẻ em từ 3-6 tuổi / Chu Huệ Phương lời; Tuyên Hiểu tranh; Lưu Vân 
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dịch. - H.: Thanh niên, 2024. - 33tr.: Tranh màu; 20cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng 
thành) 

+ Môn loại: 895.1 / C514S 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17887-17888 
 
156/. TWENTINE. Câu chuyện không ai biết ấy: Tiểu thuyết / Twentine; Bình 

Nguyên dịch. - H.: Thanh niên, 2024. - 2 tập; 21cm 
T.1. - 463tr. 
+ Môn loại: 895.1 / C125CH 
- Phòng Mượn: MN 13295-13296 
 
157/. TWENTINE. Câu chuyện không ai biết ấy: Tiểu thuyết / Twentine; Bình 

Nguyên dịch. - H.: Thanh niên, 2024. - 2 tập; 21cm 
T.2. - 399tr. 
+ Môn loại: 895.1 / C125CH 
- Phòng Mượn: MN 13297-13298 
 
158/. BẠCH ĐƯỜNG TỐNG TỬ TINH. Sau khi tôi chết, anh ấy không cưới 

thêm ai nữa: Tiểu thuyết / Bạch Đường Tống Tử Tinh; Lưu Vân dịch. - H.: Văn học, 
2024. - 203tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.1 / S111KH 
- Phòng Mượn: MN 13306-13307 
 
159/. TAKAKO HIRONO. Ú oà, mèo đâu rồi? = Kittens say meow: Dành cho 

trẻ em từ 0-6 tuổi / Takako Hirono; Chi Chi dịch. - H.: Văn học, 2024. - 20tr.: Tranh 
màu; 20cm. - (Sách Ehon. Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 895.6 / U500-O 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17921 
 
160/. TAKAKO HIRONO. Ú oà, quả gì đây? = Hide-and-seek with fruits: Dành 

cho trẻ em từ 0-6 tuổi / Takako Hirono; Chi Chi dịch. - H.: Văn học, 2024. - 20tr.: 
Tranh màu; 20cm. - (Sách Ehon. Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 895.6 / U500-O 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17920 
 
161/. TAKAKO HIRONO. Ú oà, ra vườn thôi! = Let's take a walk: Dành cho 

trẻ em từ 0-6 tuổi / Takako Hirono; Chi Chi dịch. - H.: Văn học, 2024. - 20tr.: Tranh 
màu; 20cm. - (Sách Ehon. Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 895.6 / U500-O 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17919 
 
162/. Tuyển tập mỹ học, văn học Nhật Bản / Saigyo Hoshi, Fujiwara Teika, 

Zeami Motokiyo, Kawabata Yasunari; Nguyễn Lương Hải Khôi trích dịch. - H.: Đại 
học Sư phạm, 2024. - 139tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Nghiên cứu mỹ học, văn học Nhật Bản thông qua khám phá những tác 
phẩm đại diện cho triết học nghệ thuật và văn học của các tác giả như: Saigyo Hoshi, 
với những bài thơ tinh tế, lắng động tâm hồn; Fujiwara Teika, với những bài thơ uyển 
chuyển và sâu lắng; Zeami Motokiyo, người đặt nền móng cho Noh - truyền thống 
sân khấu cổ điển Nhật Bản đầy nghệ thuật; Kawabata Yasunari, nhà văn đạt giải 
Nobel với những tác phẩm hiện đại đầy sức sống và tinh tế. 

+ Môn loại: 895.6 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64216 
- Phòng Mượn: MB 9162-9163 

 
895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM 

 
163/. NGUYỄN VĂN LONG. Văn học Việt Nam hiện đại: Tiến trình - Thể loại 

- Tác giả - Tác phẩm / Nguyễn Văn Long. - H.: Đại học Sư phạm, 2024. - 711tr.; 
24cm. - (Tủ sách Văn học) 

Tóm tắt: Khái quát về tiến trình, đặc điểm, tình hình văn học Việt Nam trong 
những giai đoạn cụ thể; sự ảnh hưởng của bối cảnh lịch sử tới sự phát triển của văn 
học; đặc điểm của một số thể loại văn học như thơ, tiểu thuyết, phê bình văn học...; 
giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu và đi sâu phân tích những tác phẩm tiêu biểu của 
văn học Việt Nam hiện đại. 

+ Môn loại: 895.92209 / V115H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22776 
- Phòng Mượn: MB 9150 
 
164/. TRẦN ĐĂNG SUYỀN. Chủ nghĩa hiện thực trong văn học Việt Nam nửa 

đầu thế kỉ XX / Trần Đăng Suyền. - H.: Đại học Sư phạm, 2024. - 415tr.; 24cm. - (Tủ 
sách Văn học) 

Tóm tắt: Nghiên cứu sự hình thành và quá trình phát triển của chủ nghĩa hiện 
thực trong văn học Việt Nam; nguyên tắc tái hiện đời sống của chủ nghĩa hiện thực 
và quan điểm nghệ thuật của các nhà văn hiện thực Việt Nam; cảm hứng chủ đạo và 
những xung đột nghệ thuật chủ yếu và những thể loại chính của chủ nghĩa hiện thực; 
quan điểm nghệ thuật về con người, thế giới nhân vật và nghệ thuật điển hình hoá, 
ngôn ngữ nghệ thuật của chủ nghĩa hiện thực. 

+ Môn loại: 895.922090032 / CH500NGH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22751 
- Phòng Mượn: MB 9142-9143 
 
165/. CAO MAI TRANG. Tuổi thơ của mẹ / Cao Mai Trang; Minh hoạ: Nhật 

Ánh Phạm. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - Tranh màu.  
20cm 

T.1: Mùi đất thơm phức mùi gió cay cay. - 34tr. 
+ Môn loại: 895.9221 / T515TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17883-17884 
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166/. CAO MAI TRANG. Tuổi thơ của mẹ / Cao Mai Trang; Minh hoạ: Nhật 
Ánh Phạm. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - Tranh màu.  
20cm 

T.2: Rủ nhau ra ruộng cười vang cánh đồng. - 34tr. 
+ Môn loại: 895.9221 / T515TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17885-17886 
 
167/. MAI ĐẬU HŨ. Khu vườn của mẹ: Dành cho lứa tuổi 3+ / Mai Đậu Hũ; 

Lạc An vẽ. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 45tr.: Tranh màu; 21cm. – (Vần 
điệu cho em) 

+ Môn loại: 895.92214 / KH500V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17855-17856 
 
168/. NGUYỄN THẮM. Bút chì vượt qua nỗi sợ: Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: 

Nguyễn Thắm; Tranh: Funti KidBooks. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 24tr.: 
Tranh màu; 21cm. - (Những người bạn Đồ dùng học tập) 

+ Môn loại: 895.9223 / B522CH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17825-17826 
 
169/. PHÙNG HẠO. Cuộc chạy đua ly kỳ của gia đình thước: Dành cho lứa tuổi 

3+ / Lời: Phùng Hạo; Tranh: Funti KidBooks. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024.  
24tr.: Tranh màu; 21cm. - (Những người bạn Đồ dùng học tập) 

+ Môn loại: 895.9223 / C514CH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17833-17834 
 
170/. NGUYỄN THẮM. Chiếc nón rắc rối của kéo: Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: 

Nguyễn Thắm; Tranh: Funti KidBooks. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 24tr.: 
Tranh màu; 21cm. - (Những người bạn Đồ dùng học tập) 

+ Môn loại: 895.9223 / CH303N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17827-17828 
 
171/. UYÊN ĐÀO. Chuyến du lịch vui nhất trần đời: Dành cho lứa tuổi 3+ / 

Lời: Uyên Đào; Tranh: Funti KidBooks. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 24tr.: 
Tranh màu; 21cm. - (Những người bạn Đồ dùng học tập) 

+ Môn loại: 895.9223 / CH527D 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17831-17832 
 
172/. UYÊN ĐÀO. Chuyến đi cuối cùng của hũ mực tím: Dành cho lứa tuổi 3+/ 

Lời: Uyên Đào ; Tranh: Funti KidBooks. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 24tr.: 
Tranh màu; 21cm. - (Những người bạn Đồ dùng học tập) 

+ Môn loại: 895.9223 / CH527Đ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17829-17830 
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173/. PHÙNG HẠO. Đường đến vũ hội ánh trăng của băng keo đen: Dành cho 
lứa tuổi 3+ / Lời: Phùng Hạo; Tranh: Funti KidBooks. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 
2024. - 24tr.: Tranh màu; 21cm. - (Những người bạn Đồ dùng học tập) 

+ Môn loại: 895.9223 / Đ561Đ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17835-17836 
 
174/. NGUYỄN THẮM. Hành trình mới của băng keo: Dành cho lứa tuổi 3+ / 

Lời: Nguyễn Thắm; Tranh: Funti KidBooks. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024.  
24tr.: Tranh màu; 21cm. - (Những người bạn Đồ dùng học tập) 

+ Môn loại: 895.9223 / H107TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17837-17838 
 
175/. UYÊN ĐÀO. Nỗi buồn của bút sáp đen và bút sáp trắng: Dành cho lứa 

tuổi 3+ / Lời: Uyên Đào; Tranh: Funti KidBooks. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024.  
24tr.: Tranh màu; 21cm. - (Những người bạn Đồ dùng học tập) 

+ Môn loại: 895.9223 / N452B 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17839-17840 
 
176/. UYÊN ĐÀO. Nụ cười gỉ sét của chuốt bút chì: Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: 

Uyên Đào; Tranh: Funti KidBooks. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 24tr.: Tranh 
màu; 21cm. - (Những người bạn Đồ dùng học tập) 

+ Môn loại: 895.9223 / N500C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17841-17842 
 
177/. NGUYỄN THẮM. Vết mực kỳ diệu: Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: Nguyễn 

Thắm; Tranh: Funti KidBooks. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 24tr.: Tranh 
màu; 21cm. - (Những người bạn Đồ dùng học tập) 

+ Môn loại: 895.9223 / V258M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17843-17844 
 
178/. Dòng suối không cạn: Tập truyện ngắn / Nguyễn Bảo, Nguyễn Ngọc, 

Huỳnh Ngọc Sang, Đỗ Viết Nghiệm,... - H.: Văn học, 2025. - 133tr.; 23cm 
ĐTTS ngoài bìa: Kỷ niệm 50 ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 

1975-2025 
+ Môn loại: 895.92233408 / D431S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22921 
- Phòng Mượn: MV 25453-25454 
 
179/. HOÀI HƯƠNG. Có một miền cỏ thơm bình yên: Tập truyện ngắn / Hoài 

Hương. - H.: Quân đội nhân dân, 2024. - 194tr.; 23cm 
ĐTTS ngoài bìa: Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (1975 - 2025) 
+ Môn loại: 895.92234 / C400M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22920 
- Phòng Mượn: MV 25451-25452 
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180/. CAO VĂN LIÊN. Hải đoàn cảm tử huyền thoại / Cao Văn Liên. - H.: Nxb. 
Hà Nội, 2024. - 164tr.; 23cm. - (Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm 
phạm) 

+ Môn loại: 895.92234 / H103Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22911 
- Phòng Mượn: MV 25449-25450 
 
181/. NGUYỄN THẾ QUANG. Hồ Xuân Hương: Tiểu thuyết lịch sử / Nguyễn 

Thế Quang. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 515tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92234 / H450X 
- Phòng Mượn: MV 25475-25476 
 
182/. ĐẶNG NGỌC HƯNG. Khu tập thể đường tàu: Truyện vừa / Đặng Ngọc 

Hưng. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2025. - 389tr.; 20cm. - (Văn học 
thiếu nhi) 

+ Môn loại: 895.92234 / KH500T 
- Phòng Mượn: MV 25417-25418 
 
183/. TRƯỜNG TÌNH. Ngỡ mây chiều in bóng nước / Trường Tình. - H.: Dân 

Trí, 2024. - 287tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92234 / NG460M 
- Phòng Mượn: MV 25461-25462 
 
184/. LƯU ĐÌNH TRIỀU. Đời, có yêu tôi? : Tự truyện / Lưu Đình Triều. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 438tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.9228403 / Đ462C 
- Phòng Mượn: MV 25389-25390 

 
900. LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 

 
185/. KWEK, KAREN. Những bí ẩn về kỳ quan thiên nhiên: Sinh học / Karen 

Kwek; Huy Phương dịch. - H.: Dân Trí, 2024. - 79tr.: Tranh màu; 27cm. - (Làm bạn 
với khoa học) 

Tên sách tiếng Anh: World of science: Adventures with natural wonders 
Tóm tắt: Gồm những kiến thức khoa học thú vị về những hiện tượng kỳ thú 

diễn ra trên trái đất được minh họa bằng những mẩu truyện tranh sinh động, đầy màu 
sắc. 

+ Môn loại: 909 / NH556B 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14622-14623 
 
186/. TRẦN THÙY LINH. Đi như tờ giấy trắng 2: Như cánh chuồn bay / Trần 

Thùy Linh. - H.: Văn học, 2025. - 301 tr.: Ảnh màu; 21 cm 
Tóm tắt: Những trải nghiệm du lịch của tác giả khám phá các vùng đất trên thế 

giới như Georgia - vườn Địa đàng của Chúa; Armenia - ngược dòng lịch sử; 
Argentina nhật ký lữ hành; những không gian quen mà lạ, lạ mà quen của Việt Nam 
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nhưng ở một tâm thế mới, có thể là nét mộc mạc dân dã trong những câu cầu lá ở 
Nam Định, là cung đường biển Vĩnh Hy, cung đường núi Đắk Nông, Tà Đùng... 

+ Môn loại: 910.4 / Đ300NH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64370 
- Phòng Mượn: MG 12385-12386 
 
187/. VÔ NIỆM. Con phải tới Himalaya / Vô Niệm. - H.: Dân Trí, 2024. - 167tr.; 

20cm 
Tóm tắt: Ghi lại những trải nghiệm chân thực, sống động của tác giả trên hành 

trình trinh phục ngọn núi tuyết Himalaya. 
+ Môn loại: 915.4904 / C430PH 
- Phòng Mượn: MG 12392-12393 
 
188/. KWEK, KAREN. Những bí ẩn về vĩ nhân: Sinh học. Hóa học. Vật lý. Truy 

vấn khoa học / Karen Kwek; Quỳnh Như dịch. - H.: Dân Trí, 2024. - 79tr.: Tranh 
màu; 27cm. - (Làm bạn với khoa học) 

Tên sách tiếng Anh: World of science: Adventures with great minds 
Tóm tắt: Gồm những kiến thức khoa học thú vị về những nhân vật nổi tiếng 

trong lịch sử được minh họa bằng những mẩu truyện tranh sinh động, đầy màu sắc. 
+ Môn loại: 920.02 / NH556B 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14626-14627 
 
189/. DENISE AFFONCO. Thoát khỏi địa ngục Khmer Đỏ: Sách tham khảo / 

Denise Affonco; Trần Quang Hiếu dịch; Lê Mạnh Linh hiệu đính. - Xuất bản lần thứ 
ba. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 246tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện có thật của tác giả Denise Affonco - một nạn 
nhân của chế độ Khmer đỏ, kể lại chi tiết, chân thực về một giai đoạn đặc biệt và phi 
thường của cuộc đời mình, những mất mát và khổ đau mà bà đã trải qua trong những 
năm bị đày ải dưới sự kìm kẹp của Khmer đỏ cũng như trong thời gian 11 tháng sau 
khi bộ đội Việt Nam vào giải phóng nhân dân Campuchia. 

+ Môn loại: 959.604 / TH411KH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64389 
- Phòng Mượn: MG 12388-12389 

 
959.7. LỊCH SỬ VIỆT NAM 

 
190/. ỨNG HÒE NGUYỄN VĂN TỐ. Đại Nam dật sự / Ứng Hòe Nguyễn Văn 

Tố. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2024. - 379tr.; 24cm 
Tên thật tác giả: Nguyễn Văn Tố 
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết phác thảo lịch sử Việt Nam, từ việc khảo sát các 

quốc hiệu nước ta từ Văn Lang, Giao Chỉ, Vạn Xuân đến Đại Cồ Việt, Đại Việt, Đại 
Nam, Việt Nam và một số vấn đề quan trọng của cổ sử như vị trí Tượng quận, hay 
những cuộc khởi nghĩa thời Bắc thuộc, viết theo tuyến tính lích sử, từ đời Hán qua 
Bắc thuộc đến cuối đời Lý. 

+ Môn loại: 959.7 / Đ103N 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22867 
- Phòng Mượn: MG 12329-12330 
 
191/. Đại Việt sử ký tiền biên / Dịch và chú thích: Lê Văn Bẩy, Dương Thị 

The...; Hiệu đính: Lê Duy Chưởng. - H.: Nxb. Hà Nội, 2025. - 775tr.; 24cm 
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Hán 

Nôm 
Tóm tắt: Bộ sử biên niên gồm 17 quyển ghi chép lịch sử từ Hồng Bàng đến hết 

thời thuộc Minh, chia thành 2 phần: Ngoại kỉ từ Hồng Bàng đến Ngô sứ quân gồm 7 
quyển; bản kỉ từ nhà Đinh đến hết thuộc Minh, gồm 10 quyển. Phần đầu sách liệt kê 
danh sách các sử gia: Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên, Lê Tung, Nguyễn 
Nghiễm, Ngô Thì Sĩ; bình luận các sự kiện và nhân vật, người biên soạn có trích lời 
bàn của các sử gia trên. 

+ Môn loại: 959.7 / Đ103V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22869 
 
192/. NGUYỄN VĂN TÂN. Các danh nhân văn hóa Việt Nam được UNESCO 

vinh danh / Nguyễn Văn Tân (Biên soạn). - H.: Hồng Đức, 2025. - 167tr.; 21cm.    
(Tủ sách Văn hóa phổ thông) 

Tóm tắt: Giới thiệu sáu danh nhân văn hóa của Việt Nam đã được Unesco vinh 
danh: Nguyễn Trãi, Hồ Chí Minh, Nguyễn Du, Chu Văn An, Hồ Xuân Hương và 
Nguyễn Đình Chiểu. 

+ Môn loại: 959.7009 / C101D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64362 
- Phòng Mượn: MG 12381-12382 
 
193/. Đại Việt sử ký tục biên (1676 - 1789) / Dịch và khảo chứng: Ngô Thế 

Long, Nguyễn Kim Hưng; Hiệu đính: Nguyễn Đổng Chi. - Tái bản có hiệu chỉnh; bổ 
sung. - H.: Nxb. Hà Nội, 2025. - 518tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Hán 
Nôm 

Tóm tắt: Ghi chép lịch sử biến thiên của triều đại nhà Lê từ đời Lê Hy Tông 
(1676) đến đời ông vua cuối cùng của Triều Lê (Lê Chiêu Thống - 1789). 

+ Môn loại: 959.70272 / Đ103V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22870 
 
194/. TRẦN NGỌC BÌNH. Trịnh Nguyễn phân tranh chia cắt hai miền đất nước/ 

Trần Ngọc Bình biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 135tr.; 21cm 
Tóm tắt: Sơ lược bối cảnh lịch sử cuối thời Lê sơ. Trình bày về cuộc đời của 

các Chúa Trịnh Đàng Ngoài và Chúa Nguyễn Đàng Trong, cuộc khởi nghĩa Tây Sơn; 
sự biến Lê Chiêu Thống cầu viện nhà Thanh và Quang Trung đại phá quân Thanh. 

+ Môn loại: 959.70272 / TR312NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64361 
- Phòng Mượn: MG 12379-12380 
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195/. TRẦN VIẾT NGHĨA. Nguyễn An Ninh "không ăn mày tự do" / Trần Viết 
Nghĩa. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2024. - 559tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích sâu sắc tư tưởng cách mạng – văn hóa cấp tiến, vượt thời 
gian của một người trí thức Tây học; một tài năng diễn thuyết đã làm thức tỉnh cả 
một thế hệ và phương cách tranh đấu nghị trường tiên phong; những lần tù ngục dạn 
dĩ thực tế và những dòng tranh luận, đánh giá khác nhau ở trong và ngoài nước về 
Nguyễn An Ninh. 

+ Môn loại: 959.703092 / NG527A 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64357 
- Phòng Mượn: MG 12371-12372 
 
196/. CHU ĐỨC TÍNH. Bông sen trắng giữa lòng Hà Nội / Chu Đức Tính.    

Xuất bản lần thứ 2. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2024. - 271tr.; 20cm 
Tóm tắt: Tập hợp những bài viết tâm huyết của tác giả - Nguyên Giám đốc Bảo 

tàng Hồ Chí Minh, về quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
đồng thời giới thiệu về những nơi, những con người thầm lặng đã có công lao trong 
việc gìn giữ những di sản ấy. Trong đó, Bảo tàng Hồ Chí Minh chính là cơ quan giữ 
vai trò quan trọng nhất trong công tác này. 

+ Môn loại: 959.704092 / B455S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64427 
- Phòng Mượn: MG 12394-12395 
 
197/. DANNAUD, J.P. Việt Nam - Hồi ức từ chiến trường 1946-1954 / J.P. 

Dannaud; Chiến Kiệt dịch; Nguyễn Trí Dũng hiệu đính. - H.: Thông tin và Truyền 
thông, 2024. - 195tr.: Hình ảnh; 30cm. - (Bộ sách Điện Biên Phủ) 

Tên sách tiếng Pháp: Guerre morte 
Tóm tắt: Hồi ức kể về sự sống và cái chết của những binh sĩ và đưa chúng ta 

trở lại giai đoạn đầy biến động của cuộc chiến tranh Đông Dương, khi sự đối đầu 
giữa quân đội Pháp và lực lượng Việt Minh đang diễn ra quyết liệt; không chỉ tập 
trung mô tả những trận chiến khốc liệt, mà còn đi sâu vào những góc khuất ít ai biết 
đến, những khó khăn về trang thiết bị, vật tư và cả sự mệt mỏi tinh thần của những 
người lính viễn chinh Pháp. 

+ Môn loại: 959.7041 / V308N 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4962-4963 
 
198/. Anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ / Biên soạn: Vũ Trọng Lâm, Nguyễn 

Thái Bình, Lê Tiến Dũng... ; Sưu tầm: Trịnh Thị Hồng Hạnh.... - H.: Chính trị Quốc 
gia - Sự thật, 2024. - 336tr.: Ảnh, bản đồ; 24cm 

ĐTTS ghi: Tỉnh ủy Điện Biên; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật 
Tóm tắt: Giới thiệu từ Bộ chỉ huy chiến dịch, Ban chỉ huy các đại đoàn, anh 

hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đoàn cố vấn quân 
sự Trung Quốc trong chiến dịch Điện Biên Phủ và danh sách các anh hùng, chiến sĩ, 
thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến của các địa phương tham gia chiến dịch 
Điện Biên Phủ. 

+ Môn loại: 959.7041092 / A107H 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22825 
- Phòng Mượn: MG 12328 
 
199/. BÙI HẠNH CẨN. Năm đời tổng thống Mỹ trong chiến tranh xâm lược 

Việt Nam / Bùi Hạnh Cẩn. - H.: Quân đội nhân dân, 2024. - 188tr.; 23cm 
ĐTTS ghi: Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 

(1975 - 2025) 
Tóm tắt: Cuốn sách được viết ra từ báo chí Mỹ và các tài liệu mật bị tiết lộ của 

Lầu Năm góc. Bằng một số sự kiện tiêu biểu đánh dấu những mốc thời gian lớn, tác 
giả đã góp phần vạch rõ những âm mưu thâm độc, ý đồ đen tối, hành động dã man 
của đế quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam qua năm đời Tổng thống 
Mỹ: Tơruman, Aixenhao, Kennơđi, Giônxơn, Níchxơn. 

+ Môn loại: 959.7043 / N114Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22914 
- Phòng Mượn: MG 12357-12358 
 
200/. VŨ NHƯ KHÔI. Từ phong trào Đồng Khởi đến Đại thắng mùa Xuân 

1975/ Vũ Như Khôi, Nguyễn Văn Trường, Lê Thị Hồng. - H.: Quân đội nhân dân, 
2024. - 188tr.; 23cm 

ĐTTS ghi: Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 
1975 - 2025 

Tóm tắt: Hoàn cảnh lịch sử dẫn đến phong trào Đồng Khởi ở miền Nam; đánh 
thắng các chiến lược chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ ở Việt Nam đồng thời 
nêu lên ý nghĩa lịch sử vĩ đại và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến. 

+ Môn loại: 959.7043 / T550PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22915 
- Phòng Mượn: MG 12359-12360 
 
201/. TRẦN MINH TIẾN. Trở về trong giấc mơ / Trần Minh Tiến; Đặng Vương 

Hưng sưu tầm, tuyển chọn. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2024. - 243tr.; 24cm 
Tóm tắt: Gồm những trang nhật ký của liệt sĩ Trần Minh Tiến viết trong khoảng 

thời gian từ tháng 11 năm 1966 đến tháng 3 năm 1968, ghi lại những tháng ngày tập 
luyện gian nan, vất vả để chuẩn bị cho cuộc hành quân vượt Trường Sơn vào miền 
Nam chiến đấu. 

+ Môn loại: 959.7043 / TR460V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22874 
- Phòng Mượn: MG 12339-12340 
 
202/. NGUYỄN THÁI BÌNH. Mù Cang Chải - Bản giao hưởng giữa thiên nhiên 

và văn hóa / Nguyễn Thái Bình, Nông Quốc Trịnh. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 
2024. - 235tr.; 20cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về vùng đất và con người Mù Cang Chải, khám phá tận 
hưởng trọn vẹn cảnh sắc thiên nhiên, tình người ấm áp và sức hấp dẫn đặc biệt trong 
bản sắc văn hóa của đồng bào nơi đây. 

+ Môn loại: 959.7157 / M500C 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64428 
- Phòng Mượn: MG 12396-12397 
 
203/. JENNY VƯƠNG. Không bao giờ bỏ cuộc: Donald Trump - Vị Tổng thống 

gây tranh cãi nhất lịch sử Hoa Kỳ / Jenny Vương. - H.: Văn học, 2024. - 231tr.; 21cm 
Tóm tắt: Ghi lại tiểu sử của Donald Trump từ tuổi thơ trong gia đình doanh 

nhân cho đến chiến dịch tranh cử đầy bất ngờ và nhiệm kỳ tổng thống lần thứ 47 đầy 
biến động. 

+ Môn loại: 973.93092 / KH455B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64354 
- Phòng Mượn: MG 12365-12366 
 
204/. RIVAS, NANCY ZAMBRANO. Những câu chuyện của nữ chiến sĩ du 

kích đô thị Caracas: Sách tham khảo / Nancy Zambrano Rivas; Người dịch: Nguyễn 
Thị Lan Phương, Trần Thị Hoài Phương; Người hiệu đính: Vũ Trung Mỹ. - H.: Chính 
trị Quốc gia - Sự thật, 2024. - 298tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Tây Ban Nha: Escritos de una combatiente de la guerrilla urbana 
en Caracas 

Tóm tắt: Ghi lại những hồi ức của tác giả cùng các nhân vật đóng vai trò nòng 
cốt trong phong trào đấu tranh vũ trang ở đô thị, tái hiện chân thực đời sống lịch sử - 
xã hội Venezuela nửa đầu thập niên 1960, mô tả các cuộc đấu tranh của lực lượng 
cánh tả, tiến bộ vì hòa bình, ca ngợi những tấm gương dũng cảm hy sinh vì lý tưởng 
sống cao đẹp. 

+ Môn loại: 987.06 / NH556C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22872 
- Phòng Mượn: MG 12335-12336 
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